
[bookmark: _GoBack]ĐỀ 1: TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Câu 1. Kết quả về mức độ hài lòng của 20 khách hàng về chất lượng trà sữa của một cửa hàng A được thu thập vào bảng thống kê. Cách thu thập dữ liệu nào là hợp lí nhất?
A. Phỏng vấn			B. Thu thập từ những nguồn có sẵn như sách, báo, …
C. Làm thí nghiệm		D. Lập phiếu khảo sát
Câu 2. Trong các dữ liệu, dữ liệu thống kê thu thập được không phải là số được gọi là:
A. Dữ liệu định lượng		B. Dữ liệu chữ
C. Dữ liệu số				D. Dữ liệu định tính
Câu 3. Công ty Điện Tử chuyên phân phối nước giải khát với 4 cửa hàng chính. Theo
chỉ tiêu thì mỗi cửa hàng phải bán hết 50 thùng mỗi tuần. Kế toán công ty đã lập một biểu đồ cột kép để biểu diễn số lượng thùng nước giải khát đã bán và số lượng còn lại trong mỗi cửa hàng sau đầu tiên mở bán. Tuy nhiên, có vẻ như kế toán đã ghi nhầm số liệu của một cửa hàng trong biểu đồ đó. Dựa trên số liệu từ biểu đồ, hãy xác định cửa hàng nào có số liệu bị ghi nhầm?
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A. Cửa hàng 1		B. Cửa hàng 2	C. Cửa hàng 3	D. Cửa hàng 4
Câu 4. Trường THCS A tổ chức hội thi cờ tướng cho 4 khối. Hội thi thu hút 100 học sinh tham gia, trong đó, khối 6 tham gia 35 em, khối 7 tham gia 15 em, khối 8 tham gia 30 em. Sau hội thi, ban tổ chức tiến hành tổng kết về số lượng học sinh tham gia theo từng khối: khối 6 chiếm 35%, khối 7 chiếm 15%, khối 8 chiếm 30%, khối 9 chiếm 25%. Hỏi ban tổ chức đã thống kê sai tỉ lệ của khối nào?
A. Khối 8		 B. Khối 6		C. Khối 9		D. Khối 7
Câu 5. Nhóm động vật nào dưới đây được phân loại theo tiêu chí trên cạn:
A.Chó, mèo cá, hổ			B. Ngựa, bò , Lợn, gà
C. Cá voi, cua, ốc, tôm		D. Hổ, Báo, cá, chồn
Câu 6. Nhóm các nước dưới đây được phân loại theo tiêu chí các nước thuộc khu vực Đông Nam Á:
A. Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào		B. Việt Nam, Lào, Campuchia		
C. Lào	, UAE, Thái Lan		           D. Malaysia, Singapo, Iraq
Câu 7. Tung một đồng xu 15 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt Sấp. Xác suất thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt ngửa” là:




A. 		B . 			C . 			D . 
Câu 8. Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất. Khi số lần gieo đủ lớn, xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt có số chấm nhỏ hơn 4” càng gần với số thực nào?
A. 10%		B. 20%		C. 50%		D. 80%
PHẦN 2: TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm) Một cửa hàng trái cây tiến hành thống kê theo tỉ lệ phần trăm tất cả các loại trái cây mà cửa hàng bán trong tháng 02/2025. Kết quả được ghi lại theo bảng sau:
	Loại trái cây
	Cam
	Táo 
	Bưởi
	Lê
	Dưa hấu

	Tỉ lệ
	30%
	38%
	12%
	9%
	11%


Xét tính hợp lí của các quảng cáo sau:
a. Cam được khách hàng mua nhiều nhất.
b. Táo là sự lựa chọn hàng đầu của cửa hàng.

[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, phần mềm, Phần mềm đa phương tiện  Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]Câu 2. (1,0 điểm) Để thiết kế mặt tiền cho căn nhà cấp bốn, sau khi xác định chiều dài mái PQ =1,5m. Em hãy tính giúp chú thợ xem chiều dài mái DE bằng bao nhiêu? Biết PQ là đường trung bình của  DEC ( xem hình vẽ minh hoạ).
Câu 3. (1,0 điểm) Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 50.
a. Viết tập hợp M các kết quả thuận lợi của biến cố A:“số tự nhiên viết ra chia hết cho 5”.
b. Tính xác suất của biến cố A.
Câu 4. (1,0 điểm) Bạn Minh gieo con xúc xắc 120 lần. Kết quả được ghi lại theo bảng sau:
	Mặt
	1 chấm
	2 chấm
	3 chấm
	4 chấm
	5 chấm
	6 chấm

	Số lần xuất hiện
	12
	34
	21
	11
	9
	33


a. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A: “Gieo được mặt có số chấm chia hết cho 2”.
b. [image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, phần mềm, Biểu tượng máy tính  Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]Khi số lần gieo càng lớn xác suất thực nghiệm của biến cố B: “ Gieo được mặt có số chấm là số lẻ” càng gần đến số thực nào?
Câu 5. (1,0 điểm) Biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên dưới biểu diễn khối lượng xuất khẩu của mỗi loại gạo trong tổng số gạo xuất khẩu năm 2020. Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu (ước đạt) 6,15 triệu tấn gạo.
a) Tính khối lượng gạo nếp xuất khẩu?
b) Khối lượng gạo trắng xuất khẩu nhiều hơn gạo thơm bao nhiêu triệu tấn?

Câu 6. (2,0 điểm) Cho hình thang ABCD ( AB // CD, AB < CD ). AC cắt BD tại M. Kẻ qua M đường thẳng song song với AB cắt AD, BC lần lượt tại I và K


a. Cho:Tính 
b. Kẻ Bx // AD, Bx cắt AC, CD tại E, F
Kẻ Ay // BC, Ay cắt BD, CD tại P, Q. Chứng minh rằng: PE // IK
c. Biết AB = a, CD = b. Tính IK theo a và b.
Câu 7. (1,0 điểm) Tính chiều cao AH của toà nhà? 
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ĐỀ 2: TRƯỜNG THCS TAM ĐÔNG 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)
Câu 1. Phương pháp dùng để thu thập dữ liệu về màu sắc yêu thích của các bạn học sinh lớp 8A là:
	A. Làm thí nghiệm
	B. Đọc trên sách, báo

	C. Phỏng vấn
	D. Thu thập trên Internet


Câu 2. Trong các dữ liệu sau đây, dữ liệu nào là dữ liệu định tính:
A. Mức độ hài lòng của khách hàng: rất hài lòng, hài lòng, không hài lòng.
B. Điểm kiểm tra thường xuyên môn Toán 8 lần 2 của các học sinh là: 8; 10; 9; 7; 10; ...
C. Chiều cao (cm) của các bạn học sinh tổ 1 lớp 7A là: 154; 167; 145; 160; ...
D. Số lần được đi tắm biển của các bạn học sinh lớp 7B là: 3; 5; 7; 4; 8; ... 
Câu 3. Lượng mưa trung bình của 4 tháng ở hai tỉnh A và B (đơn vị: mm) được người lập thể hiện qua biểu đồ cột kép ở hình bên dưới. Biết tổng lượng mưa trung bình của hai tỉnh với mỗi tháng không quá 100mm. Theo em với số liệu được cho trong biểu đồ cột kép, số liệu không hợp lí ở tháng mấy?
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	A. Tháng 5
	B. Tháng 6

	C. Tháng 7
	D. Tháng 8


Câu 4. Một quán bán đồ ăn sáng gần công ty may mặc đã thực hiện khảo sát 150 công nhân về món ăn sáng ưa thích bao gồm: phở, bánh mì, xôi, cơm tấm và ghi nhận được kết quả như sau:
	Món ăn sáng
	Phở
	Bánh mì
	Xôi
	Cơm tấm

	Số người thích
	36
	54
	21  
	39


Từ đó quán ăn đưa ra kết luận: 24% thích phở, 35% thích bánh mì, 14% thích xôi, 26% thích cơm tấm. Hỏi quán ăn đã kết luận sai về sự ưa thích món ăn sáng nào?
	A. Phở
	B. Bánh mì

	C. Xôi
	D. Cơm tấm


Câu 5. Nhóm động vật nào dưới đây được phân loại theo tiêu chí động vật chuyên ăn cỏ:
	A. Voi, sư tử, trâu, ngựa
	B. Voi, ngựa, bò, hổ

	C. Trâu, ngựa, bò, châu chấu
	D. Sư tử, báo, hổ, sói


Câu 6. Nhóm các nước nào dưới đây được phân loại theo tiêu chí các nước Đông Nam Á:
	A. Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia
	B. Việt Nam, Lào, Nhật Bản, Ấn Độ

	C. Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào
	D. Việt Nam, Hà Lan, Thái Lan, Lào


Câu 7. Gieo một con xúc xắc 20 lần, thấy mặt 3 chấm xuất hiện 4 lần. Xác suất thực nghiệm của biến cố: “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 3 chấm” là:
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 



Câu 8. Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số nguyên dương không vượt quá 10, hai thẻ khác nhau ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp. Thực hiện phép thử liên tiếp 150 lần, xác suất thực nghiệm của biến cố: "Thẻ lấy ra ghi số lớn hơn 7" ngày càng gần đến số thực:
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 
 


II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)
Bài 1: (1,0 điểm). Cô Lan thực hiện khảo sát sự yêu thích của học sinh lớp 8A về 4 loại trái cây: dưa hấu, xoài, sầu riêng, chuối và thống kê lại kết quả trong bảng sau:
	Trái cây
	Dưa hấu
	Xoài
	Sầu riêng
	Chuối

	Tỉ lệ
	60%
	12%
	8%
	20%


Xét tính hợp lí của các nhận định sau:
a) Dưa hấu là loại trái cây được tất cả học sinh lớp 8A lựa chọn.
b) Sầu riêng là loại trái cây học sinh lớp 8A yêu thích ít nhất.
Bài 2: (1,0 điểm). 
	Giữa 2 điểm M, N bị ngăn cách bởi một hồ nước (như hình bên). Hãy xác định độ dài của MN mà không cần bơi qua hồ nước. Biết độ dài IK = 53m và I, K lần lượt là trung điểm của HM và HN.
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Bài 3: (1,0 điểm). Cho tập hợpvà . Lập ra tất cả các số có hai chữ số , trong đó  và . Xét biến cố A: "Số tự nhiên lập được là số lẻ"
a) Viết tập hợp M các kết quả thuận lợi của biến cố A.
b) Tính xác suất của biến cố A.
Bài 4: (1,0 điểm). Một hộp có 30 thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số nguyên dương không vượt quá 30, hai thẻ khác nhau ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp.
a) Tính xác suất của biến cố A: “Thẻ lấy ra ghi là số chính phương”.
b) Khi số lần rút thẻ ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố B: “Thẻ lấy ra ghi là số chia hết cho cả 2 và 5” ngày càng gần số thực nào?
Bài 5: (1,0 điểm).
	Biểu đồ quạt tròn ở hình bên biểu diễn sự yêu thích các thể loại phim: hoạt hình, kinh dị, hài, khoa học viễn tưởng của 500 học sinh khối 8 của Trường A.
a) Tính số học sinh yêu thích phim hài và số học sinh yêu thích phim khoa học viễn tưởng.
b) Số học sinh yêu thích phim kinh dị nhiều hơn số học sinh yêu thích phim hoạt hình bao nhiêu học sinh?
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Bài 6: (2,0 điểm). Cho hình thang ABCD (AB<CD, AB//CD). Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Trên đoạn thẳng BD lấy điểm N sao cho N nằm giữa O và D. Qua N kẻ đường thẳng d song song với AB và cắt AD, AC, BC lần lượt tại M, P, Q.
a) 

Giả sử: . Tính .
b) 
Chứng minh: 
c) 
Chứng minh: 
Bài 7: (1,0 điểm). 
	Để đo chiều cao AB của một cây dừa mọc thẳng đứng trong sân, người ta đặt một dụng cụ đo song song với cây, có chiều cao MN là 2,5m, cách gốc cây 5m. Người ta đặt vị trí quan sát tại C trên mặt đất cách dụng cụ đo 2m, sao cho C, N, B thẳng hàng. Tính chiều cao AB của cây?
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ĐỀ 3: TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)
Câu 1. [NB_1] Phương pháp nào là phù hợp để thu thập dữ liệu môn học yêu thích của học sinh lớp 8D?
A. Làm thí nghiệm	B. Phỏng vấn
C. Lập phiếu khảo sát	D. Cả B, C
Câu 2. [NB_2] Dữ liệu nào thuộc dữ liệu định lượng?
A. Xếp loại kết quả học tập của một số bạn học sinh lớp 8A là: Tốt, Khá, Đạt, ...
B. Môn học yêu thích của một số bạn học sinh lớp 8B là: Toán, Ngữ Văn, Thể dục, ...
C. Loại trái cây yêu thích của một số bạn học sinh là: ổi, táo, nho, mận, xoài, ...
D. Cân nặng (tính theo kg) của 5 bạn học sinh lớp 8C: 50; 40; 47; 45; 48
Câu 3. [NB_3] Bốn lớp 8A, 8B, 8C, 8D tham gia một cuộc thi thể thao của trường. Số học sinh tham gia thi đấu môn chạy 100m và môn nhảy xa của mỗi lớp được thể hiện bằng biểu đồ cột kép dưới đây. Tổng số học sinh tham gia thi đấu của mỗi lớp là 30. Hỏi lớp nào có số liệu bị ghi nhầm?Lớp
Học sinh

A. Lớp 8A					          B. Lớp 8C
C. Lớp 8D	D. Lớp 8B
Câu 4. [NB_4] Giáo viên khảo sát 40 học sinh lớp 9C về môn học yêu thích. Kết quả thu được:17 bạn thích môn Toán, 10 bạn thích môn Văn, 4 bạn thích môn Khoa học tự nhiên, 9 bạn thích môn Tiếng Anh. Bạn lớp trưởng tổng hợp số liệu vào bảng sau:
	Môn học yêu thích
	Toán
	Văn
	Khoa học tự nhiên
	Tiếng Anh

	Tỉ lệ phần trăm
	42,5%
	25%
	15%
	22,5%


  Hỏi bạn lớp trưởng đã thống kê sai số bạn thích môn học nào?
A. Toán		B. Văn		C. Khoa học tự nhiên		D. Tiếng Anh
Câu 5. [NB_5] Nhóm những đồ dùng nào dưới đây được phân loại theo tiêu chí dụng cụ học tập:
A. Xe đạp, xe ô tô, xe gắn máy		B. Bút bi, bút chì, thước thẳng
C. Máy lạnh, tủ lạnh, tivi		D. Điện thoại, máy bay, đồng hồ
Câu 6. [NB_6] Nhóm các nước dưới đây được phân loại theo tiêu chí có đường biên giới trên đất liền giáp với Việt Nam: 
A. Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ	B. Lào, Thái Lan, Campuchia
C. Malaysia, Trung Quốc, Lào		D. Trung Quốc, Lào, Campuchia
Câu 7. [NB_7] Tung một đồng xu 50 lần, thấy mặt sấp xuất hiện 30 lần. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt sấp” sau 50 lần tung là:




A. 		B. 		            C. 		            D. 
Câu 8. [NB_8] Một hộp kín chứa 10 viên bi có cùng kích thước và khối lượng được đánh số từ 1 đến 10. An lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp, ghi lại số của viên bi lấy ra và bỏ lại viên bi đó vào hộp. Sau 40 lần thử, xác suất thực nghiệm của biến cố “An lấy được viên bi ghi số 10” ngày càng gần với số thực:




A. 		B. 			C. 			 D. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)
Bài 1. (1,0 điểm) (TH) Một cửa hàng ghi nhận lượng tiêu thụ các loại nước giải khát trong quý 1 năm 2025 như sau:
	Loại nước uống
	Trà sữa
	Nước ngọt
	Cà phê
	Nước ép

	Tỉ số phần trăm
	45%
	30%
	12%
	13%


Xét tính hợp lý của các nhận định sau:
a) Trà sữa là loại nước uống được ưa chuộng nhất
b) Nước ép là loại nước uống được mọi người lựa chọn 
Bài 2. (1,0 điểm) (TH) 
	


Biết  là đường trung bình của  trong hình bên và . Tính khoảng cách AB?
	




Bài 3. (1,0 điểm) (TH) Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 42. Xét biến cố A: "Số tự nhiên chia hết cho 4"
a) Viết tập hợp K các kết quả thuận lợi của biến cố A
b) Tính xác suất của biến cố A?
Bài 4. (1,0 điểm) (TH) Bạn Nam gieo con xúc xắc 6 mặt 150 lần. Kết quả được ghi lại theo bảng sau:
	Mặt
	1 chấm
	2 chấm
	3 chấm
	4 chấm
	5 chấm
	6 chấm

	Số lần xuất hiện
	25
	30
	22
	28
	27
	18


Tính xác suất của biến cố C: “Gieo được mặt có số chấm là số lẻ”?
Bài 5. (1,0 điểm) (VD) 
Biểu đồ hình quạt tròn ở hình dưới biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm) thể loại sách yêu thích của 300 học sinh. Biết mỗi học sinh chỉ được chọn một thể loại sách khi được hỏi ý kiến.

a) Tính số học sinh thích đọc truyện tranh?
b) Số học sinh thích truyện tranh nhiều hơn số học sinh thích kinh tế bao nhiêu?


Bài 6. (2,0 điểm) Cho  nhọn (AB < AC). Trên cạnh AB lấy điểm E bất kì (E khác A, B). Kẻ EF // BC (F  AC).


a) (NB) Giả sử . Tính .
b) (VD) Gọi M là trung điểm của BC. K là giao điểm của EF và AM. Chứng minh: K là trung điểm của EF.

c) (VDC) Trên tia AC lấy điểm D sao cho CD = BE (D và F nằm khác phía so với điểm C). Gọi I là giao điểm của ED và BC. Chứng minh: .
Bài 7. (1,0 điểm) (VD) 
	Một nhóm các bạn học sinh lớp 8 đã thực hành đo chiều cao AB của một bức tường như sau: Dùng một cái cọc CD đặt cố định vuông góc với mặt đất, với CD = 3 m và CA = 5 m. Sau đó, các bạn đã phối hợp để tìm được điểm E trên mặt đất là giao điểm của hai tia BD, AC và đo được CE = 2,5 m (Hình vẽ bên). 
Tính chiều cao AB của bức tường. (Học sinh không cần vẽ lại
hình)

	[image: ]



ĐỀ 4: TRƯỜNG THCS LÝ CHÍNH THẮNG 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)
Câu 1. Kết quả về môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 8C được thu thập vào bảng thống kê. Hỏi thu thập dữ liệu trên bằng cách nào? 
        A. Xem ti vi. 		 B. Phỏng vấn. 	C. Đọc báo, đọc sách. 	D. Hỏi giáo viên.
Câu 2. Trong các dãy dữ liệu sau, đâu là dữ liệu số ?
A. Xếp loại học lực của các em học sinh lớp 8A: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.
B. Cân nặng (đơn vị kilôgam) của một số bạn trong lớp 9D: 43; 42; 45; 48; 50…
C. Tên một số môn học của khối 7: Toán, Ngữ văn, Địa lí, Khoa học tự nhiên.	
D. Các môn thể thao yêu thích của lớp 6C: Đá bóng, bóng rổ, cầu lông, bơi.
Câu 3. Một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng có bốn kho hàng, mỗi kho có 50 tấn hàng. Kế toán của công ty lập biểu đồ cột kép ở hình bên biểu diễn khối lượng vật liệu đã xuất bán và khối lượng vật liệu còn tồn lại trong mỗi kho sau tuần lễ kinh doanh đầu tiên.Kế toán đã ghi nhầm số liệu của một kho trong biểu đồ cột kép đó. Theo em, kế toán đã ghi nhầm số liệu ở kho nào:












A. Kho 1.	B. Kho 2.                  C. Kho 3.	                D. Kho 4.
Câu 4. Bảng sau thống kê số lớp và số học sinh theo từng khối ở một trường Trung học cơ sở A:
	Khối
	6
	7
	8
	9

	Số Lớp
	12
	9
	10
	7

	Số Học Sinh
	540
	405
	450
	322



Nhà trường đó cho biết sĩ số mỗi lớp trong trường đều không vượt quá 45 học sinh.
Hỏi nhà trường thống kê sai ở khối nào?
A. Khối 6 .	B. Khối 7.                 C. Khối 8.	               D. Khối 9.
Câu 5. Nhóm những phương tiện giao thông nào dưới đây được phân loại theo tiêu chí giao thông đường bộ.
A. Tàu lửa, xe tải, xe hơi .
B. Tàu điện, máy bay, tàu thủy .
C. Máy bay, tàu điện, ca nô .	
D. Xe tải, xe ôtô, xe gắn máy .
Câu 6. Nhóm các nước dưới đây được phân loại theo những tiêu chí các nước Châu Âu.
A. Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Hungary.
B. Việt Nam, Anh, Monaco, Đức.
C. Malaysia, Triều Tiên,Tây Ban Nha , Lào.	
D. Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia.
Câu 7. Tung một đồng xu 20 lần liên tiếp, có 6 lần xuất hiện mặt ngửa. Xác suất thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt ngửa” là




A. .                            B. .                             C. .                        D. .
Câu 8. Một hộp có 15 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số nguyên dương không vượt quá 15, hai thẻ khác nhau ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp. Sau 35 lần lấy thẻ liên tiếp, xác suất thực nghiệm của biến cố “Thẻ lấy ra ghi số nhỏ hơn 3” ngày càng gần với số thực nào?




A. 			B. 			C. 				D. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)
Bài 1. (1,0 điểm) Bảng thống kê sau biểu diễn tỉ số phần trăm các loại máy tính cầm tay phổ biến trên thị trường được học sinh sử dụng:
	Tên máy tính
	Tỉ số phần trăm

	Casio 580VNX
	


	Casio 570 VN Plus
	


	VinaCal 570 Plus
	


	VinaCal 680 EX Plus
	


	Casio FX-880BTG
	



Xét tính hợp lí của các nhận định sau:
a) Máy tính Casio 570 VN Plus được tất cả học sinh lựa chọn.
b) Máy tính Casio 580VNX có tỉ lệ lựa chọn cao nhất.
Bài 2. 

[image: ] (1,0 điểm) Biết MN là đường trung bình của  trong hình bên và .Tính khoảng cách AB? Sông






Bài 3. 




(1,0 điểm) Cho tập hợp  và . Lập ra tất cả các số có hai chữ số , trong đó  và . Xét biến cố A: "Số tự nhiên lập được là số chia hết cho 3”.
a) Viết tập hợp K các kết quả thuận lợi của biến cố A.
b) Tính xác suất của biến cố A.
Bài 4. (1,0 điểm) Một hộp có 50 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số nguyên dương không vượt quá 50, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp. 
a) Tính xác suất của biến cố A: “Thẻ lấy ra ghi là số chẵn và chia hết cho 5”.
b) Khi số lần rút thẻ ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố B: "Thẻ lấy ra ghi là số chia hết cho 4" ngày càng gần đến số thực nào?
Bài 5. 

(1,0 điểm) Cho biểu đồ về học lực của hai lớp  ( Hình 5)  và lớp  ( Hình 6)  trong học kì 1. 
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a) 

Tỉ lệ phần trăm học sinh học lực giỏi lớp nhiều hơn lớp  là bao nhiêu phần trăm?
b) 




Ở Học kì  lớp  có  học sinh và lớp  có  học sinh. Hỏi số học sinh xếp loại học lực trung bình lớp 8B nhiều hơn 8A là bao nhiêu học sinh?
Bài 6. 



(2,0 điểm) Cho  nhọn (AB < AC). Lấy  và  sao cho .

a) Chứng minh 

b) Tính tổng 






c) Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Gọi  là giao điểm của  và . Chứng minh 
Bài 7. (1,0 điểm) Để đo chiều cao của một cái cây, người ta dựng một cái cột cao  trùng với hướng đổ bóng của cây trên mặt đất sao cho bóng của đỉnh ngọn cây và bóng của cột trùng nhau tại điểm kết thúc (quan sát hình vẽ). Biết MC = 3m ; AC = 5m; CD = 1,5m. Hãy tính chiều cao AB của cây.
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ĐỀ 5: TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BỨA
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)
Câu 1. Lan đun nước và đo nhiệt độ của nước tại một số thời điểm sau khi bắt đầu đun thu được kết quả như sau:
	Thời điểm (phút)
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Nhiệt độ (C)
	41
	76
	84
	94
	99
	100



Lan đã thu thập dữ liệu trên bằng cách nào?
A. Phỏng vấn
B. Làm thí nghiệm
C. Lập bảng hỏi
D. Thu thập từ các nguồn có sẵn như: sách, báo, internet, …
Câu 2. Dữ liệu “Màu sắc khi chín của một số loại trái cây: vàng, cam, đỏ, …” là loại dữ liệu gì?
A. Dữ liệu định lượng
B. Dữ liệu số
C. Dữ liệu định tính
D. Dữ liệu liên tục
Câu 3. Sản lượng tiêu thụ cà phê của Miền Bắc và Miền Nam từ năm 2013 đến năm 2017 (đơn vị: tấn) được thể hiện qua biểu đồ cột kép ở hình bên dưới. Biết tổng sản lượng cà phê tiêu thụ mỗi năm của hai miền không quá 600 tấn. Hỏi với số liệu được cho trong biểu đồ cột kép, số liệu ở năm nào không hợp lí?

A. 2014	B. 2015	C. 2016	D. 2017
Câu 4. Nhà bạn Mai mở tiệm kem, bạn ấy muốn tìm hiểu về các loại kem yêu thích của 30 khách hàng trong sáng chủ nhật và nhận được kết quả là có 12 khách hàng thích kem dâu, 6 khách hàng thích kem nho, 3 khách hàng thích kem sầu riêng và 9 khách hàng thích kem vani. Từ đó, tiệm đã đưa ra tổng kết sau: 40% khách hàng thích kem dâu, 20% khách hàng thích kem nho, 15% khách hàng thích kem sầu riêng và 30% khách hàng thích kem vani. Em hãy cho biết tiệm kem này đã thống kê sai số khách hàng thích vị kem nào?
A. Kem dâu	C. Kem nho
B. Kem sầu riêng	D. Kem vani
Câu 5. Nhóm động vật nào sau đây được phân loại theo tiêu chí trên cạn:
A. Sao biển, chó, mèo	C. Cá, mực, tôm
B. Ong, bạch tuộc, lươn	D. Ngựa, gà, vịt
Câu 6. Nhóm các tỉnh thành nào dưới đây được phân loại theo tiêu chí là các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ?
A. Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế.
B. Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La
C. Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh.
D. Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh
Câu 7. Tung một đồng xu cân đối đồng chất 50 lần thì thấy có 24 lần xuất hiện mặt sấp. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt sấp” là:
A. 



	B. 	C. 	D. 
Câu 8. Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số nguyên dương không vượt quá 10, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp. Sau 200 lần lấy thẻ liên tiếp, xác suất thực nghiệm của biến cố "Thẻ lấy ra ghi số nhỏ hơn 8" ngày càng gần với số thực:
A. 



	B. 	C. 	D. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)
Bài 1. (1,0 điểm) Bảng thống kê sau cho biết sự lựa chọn của 100 khách hàng mua điện thoại di động:
	Thương hiệu điện thoại di động
	Số khách hàng lựa chọn

	I
	38

	S
	35

	O
	15

	N
	12


Xét tính hợp lý của các nhận định sau:
a) Thương hiệu điện thoại di động S được tất cả khách hàng lựa chọn.
b) Thương hiệu điện thoại di động I là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng.
Bài 2. (1,0 điểm) Để đo khoảng cách giữa hai điểm A và B bị ngăn cách bởi một hồ nước, người ta đóng các cọc tại các vị trí A, B, M, N, O như hình vẽ và đo được MN = 45m. Tính khoảng cách AB biết M, N lần lượt là trung điểm của OA và OB.
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Bài 3. 


(1,0 điểm) Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4} và B = {5; 6; 7}. Lập ra tất cả các số có hai chữ số , trong đó  và . Xét biến cố C: “Số tự nhiên lập được là số chẵn”.
a, Viết tập hợp D các kết quả thuận lợi của biến cố C.
b, Tính xác suất của biến cố C (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).
Bài 4. (1,0 điểm) Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối đồng chất 50 lần thu được kết quả như sau:
	Mặt
	1 chấm
	2 chấm
	3 chấm
	4 chấm
	5 chấm
	6 chấm

	Số lần
	8
	7
	3
	12
	10
	10


a, Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A: “Gieo được mặt có số chấm không nhỏ hơn 4”.
b, Khi số lần gieo xúc xắc càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố B: “Gieo được mặt có số chấm là số lẻ” ngày càng gần đến số thực nào”?
Bài 5. (1,0 điểm) Biểu đồ dưới đây cho biết cơ cấu GDP của Việt Nam năm 2021.


Biết rằng GDP Việt Nam năm 2021 là 0,4 nghìn tỉ đô la Mỹ.
a, Lĩnh vực nào đóng góp nhiều nhất vào GDP, đóng góp bao nhiêu tỉ đô la Mỹ?
b, Tính chênh lệch về sự đóng góp vào GDP Việt Nam năm 2021 của ngành Công nghiệp xây dựng và Nông, lâm nghiệp, thủy sản.
Bài 6. 
(2,0 điểm) Cho hình thang ABCD . Đường thẳng song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD, BC và các đường chéo BD, AC lần lượt tại M, Q, N, P.


a) Giả sử . Tính .

b) Chứng minh 

c) Gọi O là giao điểm của AC và BD. Giả sử BP // AD. Chứng minh rằng .
Bài 7. (1,0 điểm) Một người cắm một cái cọc vuông góc với mặt đất sao cho bóng của đỉnh cọc trùng với bóng của ngọn cây. Biết cọc cao 1,5m so với mặt đất, chân cọc cách gốc cây 8m và cách bóng của đỉnh cọc 2m. Tính chiều cao của cây?
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ĐỀ 6: TRƯỜNG THCS ĐÔNG THẠNH 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)
Câu 1.  Thống kê về thời gian dành cho việc học của bạn Mai trong tháng 1 năm 2025 được ghi nhận trong sổ tay cá nhân. Hỏi cách thu thập dữ liệu trên bằng cách nào?
A. Ghi chép số liệu thống kê hằng ngày
B. Thu thập từ nguồn có sẵn trên Internet
C. Đọc sách, đọc báo  
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 2. Dữ liệu nào sau đây là dữ liệu định lượng:
A. Màu sắc của đèn tín hiệu giao thông: Xanh, đỏ, vàng.
B. Vật nuôi bạn yêu thích: chó, mèo, chim, chuột,…
C. Các môn học: Toán, Văn, Anh,…
D. Cân nặng của các bạn nam trong lớp 8A: 53 kg, 62 kg, 70 kg, …
Câu 3.  Theo thống kê sản lượng gỗ khai thác của cả nước và một số vùng giai đoạn 2012 - 2014, sản lượng gỗ khai thác ở Tây Nguyên có tỉ lệ phần trăm so với cả nước không được vượt quá 10%. Vậy năm nào dữ liệu chưa hợp lí về việc khai thác gỗ ở Tây Nguyên?
                        [image: ]
A. Năm 2013
B. Năm 2012
C. Năm 2014
D. Năm 2012 và năm 2014
Câu 4. Lớp 8.1 tổ chức khảo sát về mạng xã hội yêu thích của các thành viên trong lớp. Lớp 8.1 có 48 bạn, sau khi khảo sát nhận được kết quả như sau: có 18 bạn thích facebook, 9 bạn thích instagram, 15 bạn thích tiktok, còn lại thích zalo. Từ đó, lớp thống kê lại được kết quả như sau: 37,5% bạn thích facebook, 18,75% thích instagram, 31,25% thích tiktok, 14% thích zalo. Hỏi lớp đã thống kê sai số bạn thích mạng xã hội nào?
A. Facebook
B. Instagram
C. Tiktok
D. Zalo
Câu 5. Nhóm những con vật nào dưới đây được phân loại theo tiêu chí đi bằng 2 chân ở trên cạn:
A. Con gà, con vịt, con đà điểu
B. Con hổ, con vịt, con gà
C. Con chim cánh cụt, con gà, con hổ
D. Con vịt, con ngỗng, con mèo
Câu 6. Nhóm các nước thuộc khu vực Nam Á:
A. Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam
B. Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ
C. Lào, Thái Lan, Trung Quốc
D. Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh
Câu 7. Gieo 1 con xúc xắc 20 lần, thấy mặt 3 chấm xuất hiện 5 lần. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 3 chấm” là: 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8. Một hộp có 10 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 42. An lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp, xem số rồi bỏ lại vào hộp. Thực hiện hành động trên 50 lần, khi đó xác suất thực nghiệm của biến cố: "thẻ lấy ra có số ghi trên thẻ là số chẵn" ngày càng gần số thực nào? 
A. 0,2
B. 0,6
C. 0,5
D. 0,4

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)
Bài 1. (1đ) Một cửa hàng chuyên bán sách đã thống kê thể loại sách mà cửa hàng cho thuê hoặc bán được trong tháng 1 năm 2025 như sau
	Thể loại sách
	Giáo dục
	Truyện tranh 
	Khoa học
	Tiểu thuyết

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%


Xét tính hợp lí của các nhận định sau:
a) Truyện tranh là loại sách được cho thuê và bán chạy nhất trong cửa hàng.
b) Sách giáo dục là loại sách được xã hội quan tâm nhiều nhất. 

Bài 2. ( 1đ) 	

Cho có MN là đường trung bình và MN = 12 cm. Tính khoảng các BC?
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Bài 3. (1đ) Cho tập hợp và  Gọi  là số tự nhiên có 2 chữ số lập được 2 tập hợp trên, biết , . Xét biến cố A: “Số tự nhiên được lập là số có 2 chữ số khác nhau và chia hết cho 2”
a) Viết tập hợp K các kết quả thuận lợi của biến cố A
b) Tính xác suất của biến cố A
Bài 4. ( 1đ) Một hộp có 30 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi số từ 1 đến 30, hai thẻ khác nhau ghi số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ trong hộp, ghi lại số thẻ lấy ra và bỏ thẻ đó vào hộp. 
a) Tính xác suất biến cố A: “ Thẻ lấy ra có số trên thẻ là số chính phương”
b) Khi số lần rút thẻ ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố B: “ Thẻ lấy ra ghi là số chia hết cho 9” ngày càng gần đến số thực nào?
Bài 5. (1 điểm) Biểu đồ hình quạt tròn dưới đây biểu thị tỉ lệ phần trăm số lượng vải bán ra mỗi loại của một cửa hàng. Biết của hàng đó có tất cả 1200m vải. 
a) Tính số mét vải màu và vải trắng được bán ra.
b) Số mét vải bán ra của vải đen ít hơn vải trắng là bao nhiêu?
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Bài 6. ( 2đ) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC). Lấy điểm M bất kì nằm trên cạnh BC. Từ M kẻ MK vuông góc AC tại K. 
a) 

Giả sử . Hãy tính 
b) Gọi F là trung điểm BC, AF cắt KM tại N. Chứng minh FM.FA=FN.FC
c) Gọi  I là trung điểm MK, CI cắt AB tại S. Chứng minh S là trung điểm AB
Bài 7. ( 1d) Người ta tiến hành đo đạc các yếu tố cần thiết để tính chiều rộng của một khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia sông (hình vẽ dưới). Biết BB' = 30 m, BC = 40 m và B'C' = 60 m. Tính độ rộng x của khúc sông. Biết AB’ vuông góc với B’C’.
                                                  [image: ]

[bookmark: _Hlk177726443]ĐỀ 7: TRƯỜNG THCS ĐẶNG THÚC VỊNH
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)
Câu 1.  Phương pháp nào là phù hợp để thống kê dữ liệu về số huy chương của đoàn thể
thao Việt Nam tại SEA Game 32.
	A. Làm thí nghiệm.
B. Phỏng vấn.
C. Quan sát trực tiếp.
D. Thu thập từ nguồn có sẵn như sách báo, internet.


Câu 2. Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là dữ liệu định lượng.
	A. Chiều cao, cân nặng, màu sắc.
B. Giới tính, tên học sinh , môn thể thao yêu thích.
C. Chiều cao, cân nặng, điểm trung bình các môn. 
D. Điểm trung bình các môn, xếp loại học lực.


Câu 3. Chọn khẳng định Sai.
	  Một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng có
bốn kho hàng có 50 tấn hàng. Kế toán của công ty lập biểu đồ cột kép ở hình bên biểu diễn số lượng vật liệu đã xuất bán và số lượng vật liệu còn tồn lại trong mỗi kho sau tuần lễ kinh doanh đầu tiên. Kế toán đã ghi nhầm số liệu của một kho trong biểu đồ cột kép đó. Theo em, kế toán đã ghi nhầm số liệu ở kho nào?
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	A. Kho 1.
	B. Kho 2.
	C. Kho 3.
	D. Kho 4.


Câu 4. 
Theo thống kê kết quả học tập của  bạn học sinh lớp 6A tại trường THCS Đặng







Thúc Vịnh năm học 20232024 như sau:  học sinh có học lực tốt,  học sinh có học lực khá,  học sinh có học lực đạt. Từ đó, học sinh Nguyễn Văn B đã đưa ra tổng kết là  số học sinh có học lực tốt,  số học sinh có học lực khá, số học sinh có học lực đạt. Hỏi học sinh Nguyễn Văn B đã thống kê sai kết quả học tập:
	A. Tốt
	B. Khá
	C. Đạt
	D. Tốt và Đạt


Câu 5. Đơn chất nào dưới đây không được phân loại theo tiêu chí kim loại:
	A. Nhôm
	B. Oxi
	C. Kẽm
	D. Sắt


Câu 6. Nhóm các loại cây nào dưới đây được phân loại theo tiêu chí là cây ăn quả:
	A. Cam, xoài, táo, đu đủ, hoa lan.
B. Hoa phượng, cóc, bưởi, tiêu, điều.
	C. Sen, cúc, súng, bàng, phượng.
D. Bưởi, lê, cam, đào, quýt.


Câu 7. Gieo một con xúc xắc 100 lần, kết quả mặt 3 chấm xuất hiện 25 lần. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 3 chấm” là:
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 



Câu 8. Một hộp có 10 thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ trong hộp, ghi
lại số của thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp. Khi thực hiện càng nhiều lần thì xác suất thực nghiệm của biến cố “Thẻ rút ra ghi số chia hết cho 5” càng gần với số thực:
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 






II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)
Bài 1: (1,0 điểm) 
Một cửa hàng tiện lợi N tiến hành thống kê theo tỉ lệ phần trăm tất cả các loại nước mà cửa hàng bán trong tháng 01/2025. Kết quả được ghi lại theo bảng sau:
	Loại nước
	Nước suối
	Nước ngọt
	Nước trái cây
	Cà phê
	Nước mía

	Tỉ lệ
	20%
	35%
	17%
	19%
	9%


Xét tính hợp lí của các nhận định sau: 
a) Nước suối được tất cả khách hàng lựa chọn. 
b) Nước ngọt là sự lựa chọn hàng đầu tại cửa hàng N.
	Bài 2: 





(1,0 điểm) Cho . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Biết . Tính độ dài đoạn thẳng .
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Bài 3: (1,0 điểm) Một hộp chứa 6 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt là: Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Xét biến cố A: "Số ghi trên thẻ là số chẵn".
a) Viết tập hợp M các kết quả thuận lợi của biến cố A.
b) Tính xác suất của biến cố A.

	
Bài 4. (1,0 điểm) Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi các số . Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa tròn một lần. 
a) 
Tính xác suất của biến cố : “Mũi tên chỉ vào ô ghi số lẻ”
b) 
Khi số lần quay ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố: “Mũi tên chỉ vào ô ghi số nguyên tố” ngày càng gần đến số thực nào?
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Bài 5. (1,0 điểm)
	


Năm , Việt Nam xuất khẩu (ước đạt)  triệu tấn gạo thu được  tỉ đô la Mỹ. Biểu đồ hình quạt tròn bên biểu diễn khối lượng xuất khẩu của mỗi loại gạo trong tổng số gạo xuất khẩu (tính theo tỉ số phần trăm).

a) Tính tổng khối lượng Gạo trắng và Gạo thơm nước ta đã xuất khẩu năm .
b) Khối lượng Gạo trắng xuất khẩu của nước ta nhiều hơn tổng khối lượng xuất khẩu của Gạo nếp và Gạo khác là bao nhiêu tấn?
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Bài 6. (2,0 điểm) 










Cho là tam giác nhọn. Trên cạnh  lấy điểm  sao cho , từ  kẻ sao cho . Trên cạnh lấy điểm  sao cho .
a) 
Tính .
b) 




Gọi  là giao điểm của  và. Chứng minh  là đường trung bình của .
c) 







Gọi là trung điểm của , là trung điểm của , là giao điểm của và . Chứng minh ba điểm  thẳng hàng. 
	Bài 7. (1,0 điểm). 




Theo sách kỷ lục Guinness, cây thông tự nhiên cao nhất thế giới nằm tại Trung tâm Mua sắm Northgate, thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ. Cây thông Noel này xác lập kỷ lục vào tháng 12/1950. Hãy tính chiều cao  của cây thông này (từ đỉnh đến mặt đất), biết ;  và . (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
	




ĐỀ 8: TRƯỜNG THCS ĐỖ VĂN DẬY
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)
Câu 1. Nhân dịp nghỉ hè, gia định bạn Minh có dự định đi du lịch ở Nha Trang. Trước khi đi du lịch 1 tuần bạn Minh đã lên website của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để tìm hiểu về tình hình thời tiết ở đó. Hỏi bạn Minh đã dùng phương pháp nào sau đây để thu thập dữ liệu?
A. Thu thập từ nguồn dữ liệu có sẵn.	B. Lập phiếu khảo sát.
C. Làm thí nghiệm.	D. Phỏng vấn.
Câu 2. Giáo viên yêu cầu học sinh lớp 8A thu thập thời gian mỗi ngày dành cho việc học tập của 20 bạn học sinh ngẫu nhiên trong lớp. Hãy chọn phương án thu thập dữ liệu hợp lí:
	A. Quan sát.	B. Phỏng vấn.
[image: ]	C. Thu thập từ nguồn có sẵn.	D. Hỏi giáo viên.
Câu 3. 
Cuối học kì 1, kết quả xét loại học lực của các lớp K8 được biểu diễn bằng biểu đồ cột kép dưới đây. Biết rằng không có lớp nào có học sinh xếp loại Chưa đạt và số học sinh xếp loại Đạt không vượt quá sĩ số lớp. 
Em hãy cho biết dữ liệu của lớp nào chưa hợp lí :




	A. .	B..	C..	D. 
Câu 4. Biểu đồ tranh dưới đây biểu diễn số đôi giày bán được của cửa hàng A trong tháng 1:
Em hãy cho biết kết luận nào dưới đây là không hợp lí:
[image: ]
	A. Tuần 1 bán được số đôi giày bằng với tuần 3.	

	B. Tuần  bán được số đôi giày nhiều nhất .
	C. Tuần 4 bán được nhiều hơn tuần 2 là 50 đôi giày .	
	D. Tháng 1 cửa hàng đó bán được 700 đôi giày.
Câu 5. Nhóm vật liệu nào dưới đây được phân loại theo tiêu chí có khả năng dẫn điện: 
	A. Nhựa, sắt, kẽm.	B. Sứ, đồng, vàng.
	C. Vàng, đồng, bạc.	D. Kẽm, cao su, chì.
Câu 6. Nhóm ngành nghề nào dưới đây được phân loại theo lĩnh vực cơ khí:  
	A. Kĩ sư cơ khí, kĩ thuật viên cơ khí, thợ cơ khí.	
	B. Thợ hàn, thợ kim hoàn, thợ xây.
	C. Kĩ sư cơ khí, kĩ thuật viên cơ khí, kĩ sư xây dựng .	
	D. Kĩ sư cơ học, kĩ sư hàng không vũ trụ, kỹ sư nông nghiêp.
Câu 7. 
Bạn An thực hiện gieo một con xúc sắc lần và ghi lại kết quả vào bảng sau:
	Số chấm
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Số lần
	1
	3
	2
	5
	4
	5


	Em hãy tính xác suất thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện của xúc sắc là mặt 4 chấm”




	A. .	B. .	C. .	D. 
Câu 8. Một hộp có 100 tấm thẻ cùng loại, mỗi thẻ được đánh số từ 1 đến 100 ( Không có thẻ nào trùng nhau). Lấy ngẫu nhiên một thẻ bất kì trong hộp em hãy tính xác suất để lấy được thẻ có hai chữ số và hai chữ số đó giống nhau:




	A. .	B. .	C. .	D. 
	II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)
Bài 1: Thị phần của một sản phẩm là phần thị trường tiêu thụ mà sản phẩm đó chiếm lĩnh so với tổng số sản phẩm tiêu thụ của thị trường. Bảng thống kê sau cho biết tỉ số phần trăm thị phần của 4 loại bút trên thị trường.
	Lọai bút
	Tỉ số phần trăm

	Thiên Long
	40%

	Bic
	30%

	Hồng Hà
	20%

	Pilot
	10%


Xét tính hợp lí của các quảng cáo sau đây đối với nhãn hiệu bút Thiên Long:
a) Là loại bút được mọi người dùng lựa chọn.
b) Là loại bút chiếm thị phần cao nhất.
	



Bài 2: Khi thiết kế một cái thang gấp (như hình vẽ bên), để đảm bảo an toàn người thợ đã làm thêm một thanh ngang được đặt ở chính giữa để giữ cố định hai bên thang biếtlà đường trung bình của ∆ABC,. Hỏi người thợ đã làm thanh ngangđó dài bao nhiêu?
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Bài 3: Một hộp có  quả bóng có cùng khối lượng và kích thước trong đó có  quả bóng màu xanh và  quả bóng đỏ. Mỗi quả được đánh số các số nguyên dương từ  đến (không lặp lại), biết quả bóng xanh được đánh các số lẻ, còn các quả bóng đỏ được đánh các số chẵn. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp và bỏ lại quả bóng đó vào hộp.


Xét biến cố: “ Quả bóng lấy ra là quả bóng đỏ và chia hết cho ”


a) Viết tập hợp các kết quả thuận lợi của biến cố 

b) Tính xác suất của biến cố.
Bài 4: Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xét các biến cố:
A: “ Gieo được mặt có số chấm là số nguyên tố”

B: “ Gieo được mặt có số chấm chia hết cho”
a) 
Tính xác suất biến cố . 
b) Khi số lần gieo càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố B ngày càng gần với số thực nào ? 
	Bài 5: Biểu đồ bên cho biết tỉ lệ cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam tại EU trong 6 tháng đầu năm 2022 đã đem về cho Việt Nam 1,72 tỷ USD.
a) Tính kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Hà Lan và Ba Lan (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
b) Kim ngạch xuất khẩu gạo của nước ta sang Italy nhiều hơn thị trường Đức, Hà Lan và Thụy Điển bao nhiêu triệu USD?
	


Bài 6: Cho hình bình hành ABCD (AB  > BC). Đường thẳng a đi qua A lần lượt cắt BD, BC, DC theo thứ tự tại E, K, G.


[bookmark: _Hlk191421988]a)  Cho  . Tính 
b) Cm: AE2 = EK. EG.

c) Cm: 
	Bài 7: Người ta tiến hành đo đạc các yếu tố cần thiết để tính chiều rộng của một khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia sông (hình vẽ dưới). Biết BB' = 30m, BC = 40m, B'C' = 60m. Tính độ rộng x của khúc sông.
	[image: Định lí Thalès trong tam giác lớp 8 (cách giải + bài tập)]



ĐỀ 9: TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)
Câu 1.  Để đánh giá về bữa ăn bán trú của các bạn học sinh, giáo viên sử dụng phương pháp nào để thu thập dữ liệu trên?
A. Làm thí nghiệm	B. Lập phiếu điều tra
C. Ghi chép số liệu thống kê hằng ngày	D. Thu thập từ nguồn có sẵn trên Internet
Câu 2. Trong các dãy dữ liệu sau, đâu là dữ liệu định lượng ?
          A. Xếp loại học lực của các em học sinh lớp 8A: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.
          B. Cân nặng (đơn vị kilôgam) của 5 bạn trong lớp 9D: 43; 42; 45; 48; 50.
          C. Tên một số môn học của khối 7: Toán, Ngữ văn, Địa lí, Khoa học tự nhiên.	
          D. Các môn thể thao yêu thích của lớp 6C: Đá bóng, bóng rổ, cầu lông, bơi.
Câu 3. Lượng mưa trung bình của 4 tháng ở hai tỉnh A và B (đơn vị: mm) được người ta lập thể hiện qua biểu đồ cột kép ở hình bên dưới. Biết chênh lệch lượng mưa của hai tỉnh luôn lớn hơn 15 mm. Hỏi với số liệu được cho trong biểu đồ cột kép, số liệu không hợp lí ở tháng mấy?

A. Tháng 4		B. Tháng 3		C. Tháng 2		D. Tháng 1
Câu 4. Cho bảng thống kê việc sử dụng thời gian của bạn Nam vào một ngày
	Thống kê việc sử dụng thời gian trong ngày của Nam

	Công việc
	Thời gian (giờ)
	Tỉ lệ phần trăm

	Học trên lớp
	6
	25%

	Ngủ
	8
	30%

	Ăn uống, vệ sinh cá nhân
	2
	4%

	Làm bài ở nhà
	3
	12,5%

	Làm việc nhà
	2
	4%

	Chơi thể thao/ Giải trí
	3
	12,5%


Hỏi bảng trên đã thống kê sai công việc gì?
A. Học trên lớp		B. Ngủ		C. Làm bài ở nhà	D. Làm việc nhà
Câu 5. Một số con vật sống trên cạn: Cá voi, chó, mèo, ngựa. Trong các dữ liệu trên, dữ liệu chưa hợp lý là:
A. Cá voi			B. Chó		C. Mèo		D. Ngựa
Câu 6. Khi thống kê các dữ liệu về các hãng xe mô tô, dữ liệu nào sau đây là không hợp lý?
A. Honda			B. Yamaha		C. Suzuki		D. LG
Câu 7. Gieo một con xúc xắc 100 lần liên tiếp, có 15 lần xuất hiện mặt 3 chấm. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 3 chấm” là:




A. 			B. 			C. 		D. 
Câu 8. Trong trò chơi gieo xúc xắc, khi số lần gieo xúc xắc ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là hợp số” ngày càng gần với số thực nào?




A. 			B. 			C. 				D. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)
Bài 1: (1,0 điểm) Cho bảng thống kê sau:
	Thống kê môn thể thao ưa thích nhất của học sinh lớp 8B

	Môn thể thao
	Số học sinh chọn
	Tỉ số phần trăm

	Bóng đá
	20
	47%

	Bóng chuyền
	7
	17%

	Bóng bàn
	7
	17%

	Cầu lông
	8
	19%


Xét tính hợp lý của các nhận định sau:
a) Tất cả các học sinh đều ưa thích cầu lông.
[image: ]b) Phần lớn các bạn học sinh ưa thích bóng đá.
Bài 2: (1,0 điểm) Khi thiết kế một cái thang gấp (như hình vẽ bên), để đảm bảo an toàn người thợ đã làm thêm một thanh ngang MN được đặt ở chính giữa để giữ cố định hai bên thang biết MN là đường trung bình của ∆ABC, BC = 80cm. Hỏi người thợ đã làm thanh ngang MN đó dài bao nhiêu ? 






Bài 3: (1,0 điểm) Cho tập hợp  và  . Lập ra tất cả các số có hai chữ số , trong đó  và . Xét biến cố A: "Số tự nhiên lập được là số chia hết cho 5".
a) Viết tập hợp T các kết quả thuận lợi của biến cố A.
b) Tính xác suất của biến cố A.
Bài 4: (1,0 điểm). Một hộp có 50 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số nguyên dương khác nhau từ 1 đến 50. Lấy ngẫu nhiên một thẻ trong hộp, ghi lại số thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp.
a) Tính xác suất biến cố A: “Thẻ lấy ra ghi số là bình phương của một số tự nhiên”.
b) Khi số lần rút thẻ ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố B: "Thẻ lấy ra ghi số
chia hết cho 5 " ngày càng gần đến số thực nào? 
[image: ]Bài 5:(1,0 điểm). Theo dữ liệu của Tổng Cục Du lịch, tính chung trong 11 tháng của năm 2022 Việt Nam ghi nhận đã đón tiếp 2,95 triệu lượt khách quốc tế từ nhiều nơi. Biểu đồ hình quạt bên biểu diễn thị trường lượng khách quốc tế đã đến Việt Nam được phân theo các châu lục.
a) Việt Nam ghi nhận lượt khách chủ yếu đến từ châu lục nào ? Bao nhiêu lượt khách? 
b) Số lượt khách quốc tế đến từ khu vực Châu Mỹ ít hơn từ khu vực Châu Âu là bao nhiêu?
(Làm tròn đến chữ số hàng phần mười – đơn vị triệu người)
Bài 6:(2,0 điểm). Cho hình chữ nhật ABCD (AB > BC) và M là trung điểm AB. Tia DM cắt AC, tia CB lần lượt tại N, K. 


a) Tính và .
b) Chứng minh: ∆CMK cân.

c) Chứng minh:  
Bài 7:(1,0 điểm). 
	Độ cao AN và chiều dài bóng nắng của các đoạn thẳng AN, BN trên mặt đất được ghi lại như trong hình bên. Tìm chiều cao AB của cái cây.
	[image: ]




ĐỀ 10: TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)
Câu 1.  Nhân dịp nghỉ hè, gia định bạn Nguyên có dự định đi du lịch ở Phú Quốc. Trước khi đi du lịch 1 tuần bạn Nguyên đã lên website của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để tìm hiểu về tình hình thời tiết ở đó. Hỏi bạn Nguyên đã dùng phương pháp nào sau đây để thu thập dữ liệu?
A. Thu thập từ nguồn dữ liệu có sẵn.	B. Lập phiếu khảo sát.
C. Làm thí nghiệm.	D. Phỏng vấn.
Câu 2. Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là dữ liệu định lượng
	A. Chiều cao, cân nặng, màu sắc.	
	B. Giới tính, tên học sinh, môn thể thao yêu thích.
	C. Điểm trung bình các môn, xếp loại học lực.	
	D. Chiều cao, cân nặng, điểm trung bình các môn. [image: ]
Câu 3. 

Cuối học kì 1, kết quả xếp loại học lực của các lớp Khối 8 được biểu diễn bằng biểu đồ cột kép dưới đây. Biết rằng không có lớp nào có học sinh xếp loại Chưa đạt và số học sinh xếp loại Đạt không vượt quá sĩ số lớp. 
Em hãy cho biết dữ liệu của lớp nào chưa hợp lí :




	A. .	B..	C..	D. 
 Câu 4. Một cửa hàng tiện lợi tiến hành khảo sát khách hàng về sự yêu thích của các loại nước uống. Người ta đã khảo sát 100 khách hàng và nhận được kết quả là có 35 khách hàng thích nước suối, có 45 khách hàng thích nước ngọt, có 18 khách hàng thích nước trái cây, có 7 khách hàng thích cà phê, theo tỉ lệ phần trăm tất cả các loại nước mà cửa hàng bán trong tháng 02/2025. Kết quả được ghi lại theo bảng sau:
	Loại nước
	Nước suối
	Nước ngọt
	Nước trái cây
	Cà phê

	Tỉ lệ
	35%
	40%
	18%
	7%


Hỏi cửa hàng đã thống kê sai số người thích loại nước uống nào?

 A. Nước suối	B. Nước ngọt	C. Nước trái cây	D. Cà phê
Câu 5. Nhóm của bạn Khang được giao nhiệm vụ thu thập số liệu về dân số của một số nước Châu Âu trong năm 2025, nhóm của bạn chọn các nước: Pháp, Anh, Ý, Mỹ. Hỏi dữ liệu nào nhóm bạn chọn là chưa hợp lí?
A. Pháp	      B. Anh 		  C. Ý		D. Mỹ
Câu 6. Nhóm vật liệu nào dưới đây được phân loại theo tiêu chí có khả năng dẫn điện: 
	A. Nhựa, sắt, kẽm.	B. Sứ, đồng, vàng.
	C. Vàng, đồng, bạc.	D. Kẽm, cao su, chì.

Câu 7. Bạn Bình thực hiện gieo một con xúc sắc lần và ghi lại kết quả vào bảng sau:
	Số chấm
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Số lần
	1
	3
	2
	5
	4
	5


	Em hãy tính xác suất thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện của xúc sắc là mặt 5 chấm”




	A. .	B. .	C. .	D. 

Câu 8. Trong trò chơi gieo xúc sắc, khi số lần gieo xúc xắc ngày càng lớn thì xác xuất thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện là mặt có số chấm lớn hơn ” ngày càng gần với số thực nào?




	A. .	B. .	C. .	D. 
 II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)
Bài 1. (1,0 điểm) Một cửa hàng bán trái cây, nhập trái cây từ Đà Lạt về để bán. Nhận thấy một số loại trái cây được khách hàng yêu thích được tổng hợp như sau:
	Trái cây 
	Bơ
	Dâu
	 Chuối 
	Hồng
	Các loại khác

	Tỉ lệ 
	24%
	37%
	16%
	18%
	5%


 Xét tính hợp lí của các nhận định sau:
[image: ]a) Trái chuối là loại trái cây được tất cả khách hàng yêu thích.
b) Trái dâu là loại trái cây có tỉ lệ khách hàng yêu thích nhiều nhất.





Bài 2. (1,0 điểm) Khi thiết kế một cái thang gấp (như hình vẽ bên), để đảm bảo an toàn người thợ đã làm thêm một thanh ngang được đặt ở chính giữa để giữ cố định hai bên thang. Biếtlà đường trung bình của ,. Hỏi người thợ đã làm thanh ngangđó dài bao nhiêu ? 





Bài 3. (1,0 điểm) Cho tập hợp  và . Lập ra tất cả các số có hai chữ số, trong đó  . Xét biến cố M: “Số tự nhiên lập được là số lẻ và số chia hết cho 5”. 
         a) Viết tập hợp K các kết quả thuận lợi của biến cố M 
 b) Tính xác suất của biến cố M 
Bài 4. (1,0 điểm) Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xét các biến cố:
A: “Gieo được mặt có số chấm là số nguyên tố”

B: “Gieo được mặt có số chấm chia hết cho”

a) Tính xác suất biến cố .

b) Khi số lần gieo càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố  ngày càng gần với số thực nào? 



[image: ]Bài 5. (1,0 điểm) Theo dữ liệu của Tổng Cục Du lịch, tính chung trong  tháng của năm  Việt Nam ghi nhận đã đón tiếp triệu lượt khách quốc tế từ nhiều nơi. Biểu đồ hình quạt bên biểu diễn thị trường lượng khách quốc tế đã đến Việt Nam được phân theo các châu lục 
a) Việt Nam ghi nhận lượt khách chủ yếu đến từ châu lục nào? Bao nhiêu lượt khách? 
b) Tổng lượt khách quốc tế đến từ khu vực Châu Âu và Châu Úc là bao nhiêu?
(Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
Bài 6. (2,0 điểm) Cho hình thang ABCD (AB//CD và AB < CD). Gọi O là giao điểm của AC và BD. Qua O, vẽ đường thẳng d song song với AB cắt AD, BC lần lượt tại I và K.


a) Giả sử . Tính  
b) Chứng minh: OI = OK.

c) Chứng minh: 



Bài 7. (1,0 điểm) Một người cắm một cái cọc vuông góc với mặt đất sao cho bóng của đỉnh cọc trùng với bóng của ngọn cây (như hình vẽ). Biết cọc cao  so với mặt đất, chân cọc cách gốc cây và cách bóng của đỉnh cọc . Tính chiều cao của cây?
[image: ]



ĐỀ 11: TRƯỜNG THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)
Câu 1.  Phương pháp thu thập dữ liệu nào là phù hợp nhất cho vấn đề tìm hiểu về tỉ số giữa số lần xuất hiện mặt có số chấm chẵn và mặt có số chấm lẻ khi tung 1 con xúc xắc 20 lần.
A. Quan sát.	B. Phỏng vấn.
C. Lập phiếu khảo sát.	D. Làm thí nghiệm.
Câu 2. Khi tiến hành thu thập số liệu thống kê của các bạn học sinh, dữ liệu nào được thu thập là dữ liệu định lượng loại rời rạc, chỉ nhận hữu hạn giá trị hoặc biểu thị số đếm?
A. Điểm kiểm tra giữa kỳ của các bạn.	B. Xếp loại học tập của các bạn.
C. Cân nặng của các bạn.	D. Chiều cao của các bạn.
Câu 3. Cho bảng số liệu sau:
	Lớp
	Sĩ số
	Số học sinh giỏi
	Tỉ lệ phần trăm số học sinh giỏi so với sĩ số

	8A1
	45
	15
	33,33%

	8A2
	46
	13
	28,26%

	8A3
	43
	14
	32,56%

	8A4
	45
	2
	4,44%

	Tổng
	180
	59
	98,59%


Nhận xét nào sau đây là sai?


A. Dữ liệu tổng sĩ số  là không hợp lý vì .	
B. Dữ liệu số học sinh giỏi của lớp 8A4 là hợp lý vì không vượt quá sĩ số của lớp.

	C. Dữ liệu tỉ số phần trăm học sinh giỏi lớp 8A3 so với sĩ số của lớp là hợp lý vì .

D. Dữ liệu tỉ số phần trăm tổng số học sinh giỏi của 4 lớp so với sĩ số của cả 4 lớp là hợp lý vì .
Câu 4. Dân số của Việt Nam từ năm 2019 đến năm 2023 được cho trong bảng sau:
	Năm
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Dân số
(triệu người)
	96,5
	97,58
	98,51
	99,47
	100,31

	Tỉ lệ tăng trưởng so với năm trước (%)
	1,15
	1,12
	2,08
	0,97
	0,84


Tỉ lệ tăng trưởng đã bị tính sai ở năm nào?
A. 2020.	B. 2021.	C. 2022.	D. 2023.
Câu 5. Bạn An lên danh sách các loài động vật săn mồi ăn thịt để khảo sát mức độ yêu thích của các bạn trong lớp đối với chúng. Danh sách nào dưới đây là phù hợp: 
A. Sư tử, hổ, báo, gấu trúc.	B. Hà mã, sư tử, báo, linh cẩu.
C. Sư tử, hà mã, cá mập, báo đốm.	D. Linh cẩu, cá mập, đại bàng, rắn.
Câu 6. Các tổ của lớp 8A dự định thống kê các tỉnh, thành phố ở Việt Nam có chung tiếng “Giang” trong tên và nằm ở miền Nam. Thống kê nào sau đây là đúng:
A. Tiền Giang; An Giang; Hậu Giang; Bắc Giang.
B. Kiên Giang; An Giang; Hà Giang; Tiền Giang.
C. An Giang; Kiên Giang; Tiền Giang; Hậu Giang.
D. Bắc Giang; Tiền Giang; Hà Giang; An Giang.
Câu 7. 



Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất, có 6 mặt, mỗi mặt có số chấm tương ứng từ 1 chấm đến 6 chấm. Tính xác suất của biến cố “Gieo được mặt có số chấm là hợp số”?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8. Một hộp đựng 3 quả bóng xanh, 7 quả bóng đỏ, 4 quả bóng cam, 1 quả bóng vàng. An lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng, xem màu, rồi trả lại hộp. Sau 6 lần thí nghiệm, mỗi lần thực hiện 100 lần lấy bóng, An có bảng thống kê sau:
	Lần thí nghiệm
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5
	Lần 6

	Số lần lấy được bóng vàng
	11
	5
	9
	6
	7
	6


Đối với biến cố “An lấy được bóng vàng”, thì trong 6 lần làm thí nghiệm, có bao nhiêu lần là bạn An có “thí nghiệm may mắn”, tức là lần đó xác suất thực nghiệm của biến cố lớn hơn xác suất lý thuyết của biến cố.
A. 1 lần.	B. 2 lần. 	C. 3 lần. 	D. 4 lần.
II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)
Bài 1. (1,0 điểm)
	Một siêu thị tiến hành thống kê doanh số bán hàng các loại nước giải khát trong tháng 3. Dữ liệu thống kê được biểu diễn trong biểu đồ bên. Xét tính hợp lý của các quảng cáo sau:
a) Loại nước Pepsi là sự lựa chọn của đa số khách hàng mua nước giải khát.
b) Loại nước Pepsi là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng mua nước giải khát.
	[image: ]


Bài 2. (1,0 điểm). 
	
Cho kệ gỗ tam giác như hình, 3 tầng  chia mỗi bên kệ thành 4 đoạn thẳng bằng nhau. Biết 2 chân kệ cách nhau 60cm và mỗi tầng được đóng dư ra 21 cm về phía ngoài của hai chân (kích thước như hình vẽ). Do tầng trên cùng của kệ gỗ bị mục nên bác Cường muốn mua tấm ván có kích thước tương tự để thay thế. Tìm kích thước chiều dài tấm ván bác Cường cần mua thay thế.
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Bài 3. 


(1,0 điểm).  Bạn Duyên làm thí nghiệm để lập số tự nhiên có hai chữ số  như sau: chữ số hàng chục  được lấy từ việc gieo 1 con xúc xắc 6 mặt cân đối, đồng chất có in số từ 1 đến 6 như hình và chữ số hàng đơn vị  được lấy từ việc quay vòng quay cân đối như hình, khi vòng quay dừng lại thì mũi tên chỉ vào số được lấy. 
	Xét biến cố A: “Số lập được là số chẵn và chia hết cho 5”.
a) Viết tập hợp Q các kết quả thuận lợi cho biến cố A.
b) Tính xác suất của biến cố A.
	[image: ]    [image: Ảnh có chứa vòng tròn, biểu tượng, Đồ họa  Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]


Bài 4. (1,0 điểm). Một bộ thẻ học đếm có 100 thẻ được đánh số từ 1 đến 100. Cất đi các thẻ có đánh số 1 chữ số, các thẻ còn lại bỏ vào 1 chiếc hộp. Tiến hành thí nghiệm lấy ngẫu nhiên 1 thẻ trong hộp, thống kê ghi lại số thẻ và bỏ lại thẻ vào hộp. 
a) Tính xác suất của biến cố B: “Thẻ lấy ra được đánh số là bội của 4”
b) Hãy ước lượng có bao nhiêu thẻ lấy ra được đánh không không phải là bội của 4 sau 2000 lần thử.
Bài 5. (1,0 điểm). Biểu đồ dưới đây cho biết cơ cấu GDP của Việt Nam năm 2021.

a) Giả sử rằng GDP của Việt Nam năm 2021 là 400 tỉ đô la Mỹ, thì Nhóm ngành nông – lâm nghiệp và thuỷ sản đóng góp vào cơ cấu GDP nhiều hơn hay ít hơn Nhóm ngành dịch vụ bao nhiêu tỉ đô la Mỹ?

b) Giả sử rằng năm 2021, tổng GDP từ thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm và Nhóm ngành nông – lâm nghiệp và thuỷ sản đóng góp vào cơ cấu GDP ít hơn Nhóm ngành công nghiệp và xây dựng  triệu đô la Mỹ, thì Nhóm ngành dịch vụ đóng góp vào cơ cấu GDP nhiều hơn Nhóm ngành công nghiệp và xây dựng bao nhiêu triệu đô la Mỹ
Bài 6. 














(2,0 điểm). Cho  cân tại . Đường thẳng vuông góc với  (tại ) cắt đường thẳng vuông góc với  (tại ) tại ;  cắt  tại ;  vuông góc  tại . Biết rằng ; .

a) Tính .







b)  là hình chiếu của  lên ;  cắt  tại . Chứng minh rằng .



c) Gọi  là trung điểm của . Tính .
Bài 7. (1,0 điểm). 
	



Để ước lượng chiều cao của cột cờ trong sân trường, bạn Huy dựng một cọc có chiều cao , đặt cách chân cột cờ . Sau đó, bạn Huy lùi ra xa cọc và nhận thấy đầu cọc và đỉnh cột cờ cùng nằm trên một đường thẳng. Biết rằng khoảng cách từ chân đến mắt bạn Huy là , hãy tính chiều cao của cột cờ.
	    [image: ]



ĐỀ 12: TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm):



Câu 1: Thân nhiệt của bạn An trong cùng khung giờ sáng các ngày trong tuần được ghi lại ở bảng sau:
	Thời điểm
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	
Nhiệt độ 
	

	

	

	

	

	

	



Bạn An đã thu được dữ liệu trên bằng cách nào?
A. Xem ti vi
B. Lập bảng hỏi
C. Ghi chép số liệu thống kê hàng ngày
D. Thu thập từ các nguồn có sẵn như: sách, báo, web.

Câu 2: Trong các dữ liệu thống kê thu thập được, những dữ liệu thống kê là số được biểu diễn bằng số thực gọi là: 
	A. Dữ liệu định lượng
	B. Dữ liệu định tính
	C. Dữ liệu số
	D. Dữ liệu không phải số



Câu 3: Bốn lớp 8A, 8B, 8C, 8D được thống kê là những lớp có tỉ lệ học sinh xếp loại học tập cao hơn so với các lớp còn lại của khối 8 với xếp loại Đạt  không vượt quá 16%  tổng xếp loại học tập của lớp. Người ta đã lập biểu đồ cột kép dưới đây để thống kê tỉ lệ xếp loại học tập của bốn lớp 8A, 8B, 8C, 8D. Hỏi người ta đã ghi nhầm xếp loại học tập của lớp nào? 
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	A. 8A
	B. 8B
	C. 8C
	D. 8D








Câu 4: Một cửa hàng đã phỏng vấn khách hàng về sự lựa chọn món ăn và nhận được kết quả là người thích món phở,  người thích món bún bò, người thích món bánh mì, người thích món gỏi cuốn. Từ đó, cửa hàng đã đưa ra tổng kết sau: 45% số người thích món phở, 25% số người thích món bún bò, 18% số người món bánh mì, 11% số người thích món gỏi cuốn. Hỏi cửa hàng đã thống kê sai số người thích món:
	A. Phở
	B. Bún bò
	C. Bánh mì
	D. Gỏi cuốn



Câu 5: Nhóm những động vật nào dưới đây được phân loại theo theo tiêu chí sống trên cạn:
	A. Cá voi, mèo, gà, sư tử
	B. Ngựa, voi, gà, mèo
	C. Hổ, báo, cá, chồn
	D. Chó, mèo, cá, hổ 



Câu 6: Nhóm các nước dưới đây được phân loại theo những tiêu chí các nước Nam Á:
	A. Brunei, Campuchia, Đông Timor, Indonesia
	C. Afghanistan, Ấn Độ, Bangladesh , Pakistan

	B. Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mông Cổ
	D. Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam







Câu 7: Gieo một con xúc xắc  lần, thấy mặt  chấm xuất hiện   lần. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt  chấm” là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 8: Trong trò chơi gieo xúc xắc, khi số lần gieo xúc xắc ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn” ngày càng gần với số thực nào?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Phần II. Tự luận (8,0 điểm):


Bài 1: (1,0đ) Bảng thống kê sau cho biết sự lựa chọn của khách hàng về bốn nhãn hiệu mì ăn liền X, Y, Z, T (mỗi khách hàng chỉ chọn một nhãn hiệu mì ăn liền)
	Nhãn hiệu mì ăn liền
	X
	Y
	Z
	T

	Số người chọn
	7
	11
	40
	42


 Xét tính hợp lí của các quảng cáo sau:
a. Nhãn hiệu mì ăn liền Z là sự lựa chọn của mọi người.
b. Nhãn hiệu mì ăn liền T là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.
	




Bài 2: (1,0đ) Biết  là đường trung bình của  trong hình bên và . Tính khoảng cách ?
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Bài 3: (1,0đ) Cho tập hợp và . Lập ra tất cả các chữ số có hai chữ số , trong đó và . Xét biến cố A: “Số tự nhiên lập được là số lớn hơn 14”.
a. Viết tập hợp K các kết quả thuận lợi của biến cố A
b. Tính xác suất của biến cố A.

Bài 4: (1,0đ) Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số nguyên dương không vượt quá 10, hai thẻ khác nhau ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một thẻ trong hộp, ghi lại số thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp. 
a. Tính xác suất biến cố A: “Thẻ lấy ra ghi là số nguyên tố”. 
b. Khi số lần rút thẻ ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố B: "Thẻ lấy ra ghi là số chia hết cho 3" ngày càng gần đến số thực nào? 


Bài 5: (1,0đ) Biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên biểu diễn tỉ lệ số dân của các châu lục tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2020. Năm 2020 tổng số dân của năm châu lục là triệu người. 
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a. Tính số dân của Châu Á năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? 
b. Số dân của Châu Á năm 2020 nhiều hơn các châu lục còn lại khoảng bao nhiêu triệu người?


Bài 6: (2,0đ) Cho tứ giác ABCD. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho E là trung điểm của AC. Từ E kẻ và .
a. 


Giả sử . Tính 
b. 

 Chứng minh: 
c. 

Chứng minh:


[image: ]Bài 7: (1,0đ)  Tính chiều cao  của cây được mô phỏng như hình bên dưới. Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.

Biết 





[bookmark: _Hlk146111697]
ĐỀ 13: TRƯỜNG THCS TÔ KÝ
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)
Câu 1. Phương án nào là phù hợp để thống kê dữ liệu về mức độ yêu thích môn Toán của học sinh khối lớp 8?
A. Thu thập từ nguồn có sẵn.	B. Phỏng vấn, lập phiếu thăm dò khảo sát.
C. Tìm kiếm trên Internet.          	D. Làm bài kiểm tra tại lớp.
Câu 2. Dãy dữ liệu nào là dữ liệu định tính:
A. Cân nặng của 5 bạn trong lớp: 41, 43, 45, 40, 50.
B. Các môn thể thao yêu thích: bóng đá, nhảy cao, cầu lông,....
C. Điểm trung bình học kì I môn Toán của một số bạn học sinh: 5,5; 6,5; 7,8; …
D. Số lượng học sinh giỏi của lớp 8A.
Câu 3. 
	Một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng có bốn kho hàng, mỗi kho có 50 tấn hàng. Kế toán của công ty lập biểu đồ cột kép ở hình bên biểu diễn số lượng vật liệu đã xuất bán và số lượng vật liệu còn tồn lại trong mỗi kho sau tuần lễ kinh doanh đầu tiên.
Kế toán đã ghi nhầm số liệu của một kho trong biểu đồ cột kép đó. Theo em, kế toán đã ghi nhầm số liệu
ở kho nào ?
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A. Kho 1	B. Kho 2	C. Kho 3	D. Kho 4
Câu 4. Lớp 6.1 tổ chức khảo sát về các loại trái cây yêu thích của các bạn trong lớp. Lớp 6.1 có 40 bạn, sau khi khảo sát nhận được kết quả như sau: có 20 bạn thích ăn táo, 15 bạn thích ăn dưa hấu và 5 bạn thích ăn nho. Từ đó, lớp thống kê lại được kết quả như sau: 50% bạn thích ăn táo, 40% thích ăn dưa hấu và 12,5% thích ăn nho. Hỏi lớp đã thống kê sai số bạn thích ăn loại quả nào
	A. Nho
	B. Táo
	C. Dưa hấu   
	D. Dưa hấu và táo


Câu 5. Nhóm các nước thuộc khu vực Đông Nam Á:
A. Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam 
B. Nhật Bản, Lào, Thái Lan, Việt Nam 
C. Lào, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc 
D. Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc 
Câu 6. Các cơ quan trong cơ thể người: tim, xương, phế quản, khí quản, ruột non, phổi, thận, não. Phân loại các cơ quan trên theo tiêu chí hệ hô hấp gồm.
A. Phổi, tim, phế quản, ruột non.	B. Não, phổi, tim.
C. Não, thận, phổi, xương.	D. Phế quản, khí quản, phổi
Câu 7. Tung một đồng xu 15 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt Sấp. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt Ngửa” là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	D. Đáp án khác


Câu 8. Trong trò chơi gieo xúc xắc, khi số lần gieo xúc xắc ngày càng lớn thì xác xuất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là hợp số” ngày càng gần với số thực nào?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)
Bài 1. (1,0 điểm) 
	Bạn Khoa vẽ biểu đồ hình quạt tròn như ở hình bên để biểu diễn tỉ lệ các loại sách trong thư viện: Khoa học (KH); Kĩ thuật và Công nghệ (KT - CN); Văn học và Nghệ thuật (VH - NT); Sách khác. Hỏi những số liệu mà bạn Khoa nêu ra trong biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên đã chính xác chưa? Vì sao?

	


Bài 2.  (1,0 điểm) 
	








Giữa hai điểm  và  bị ngăn cách bởi hồ nước (như hình bên). Hãy xác định độ dài  mà không cần phải bơi qua hồ. Biết rằng đoạn thẳng  dài  và  là trung điểm của ,  là trung điểm của 
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Bài 3. 




(1,0 điểm) Cho tập hợp  và . Lập ra tất cả các số tự nhiên có hai chữ số , trong đó  và . 
Xét biến cố A: "Số tự nhiên lập được có tích hai chữ số bằng 12".
a) Viết tập hợp T các kết quả thuận lợi của biến cố A.
b) Tính xác suất của biến cố A.
Bài 4. (1,0 điểm)  Một hộp có 20 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số nguyên dương không vượt quá 20 , hai thẻ khác nhau ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một thẻ trong hộp, ghi lại số thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp.
a) Tính xác suất biến cố A: "Thẻ lấy ra ghi số chẵn lớn hơn 12".
b) Cho biến cố B: "Thẻ lấy ra ghi số có chữ số hàng đơn vị chia hết cho 3”. 
Hỏi khi số lần rút thẻ ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố B ngày càng gần đến số thực nào?
Bài 5. (1,0 điểm)  
	Biểu đồ hình bên dưới cho biết cơ cấu GDP của Việt Nam năm 2021.
a) Lĩnh vực nào đóng góp nhiều nhất vào GDP, với bao nhiêu phần trăm?
b) GDP của lĩnh vực dịch vụ là 36 tỉ USD, hỏi GDP của lĩnh vực Nông – lâm nghiệp và thủy sản hơn GDP của lĩnh vực Công nghiệp và xây dựng là bao nhiêu tỉ USD?

	[image: ]


Bài 6. 




(2,0 điểm)  Cho hình thang  (), gọi  là giao điểm của  và .



Qua  kẻ  .
a) 



Giả sử , , . Tính .
b) 


Kẻ  . Chứng minh rằng .
c) 


Kẻ  . Chứng minh  
Bài 7. (1,0 điểm)  
	[bookmark: _Hlk191193225]Tính chiều cao AB của cây được mô phỏng như hình bên. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). Biết CD=1,5m,MD=2m,AD=5,3m.

	[image: ]


[bookmark: _Hlk160903112]
ĐỀ 14: TRƯỜNG THCS BÙI VĂN THỦ
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)
	Câu 1. [NB - TN1] Kết quả về mức độ hài lòng của 50 khách hàng về chất lượng trà sữa của một cửa hàng X được thu thập vào bảng thống kê. Cách thu thập dữ liệu liệu nào là hợp lí nhất?
A. Thu thập từ nguồn có sẵn như: sách, báo, internet, …
B. Đọc sách, báo
C. Lập phiếu thăm dò
D. Thử nghiệm

	Câu 2. [NB - TN2] Lớp trưởng lớp 8A thống kê lại màu áo mà các nhóm của lớp chọn để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ. Hỏi dữ liệu màu sắc của áo thuộc loại dữ liệu nào?
A. Dữ liệu định lượng		           B. Dữ liệu chữ
C. Dữ liệu số				           D. Dữ liệu định tính 

	Câu 3. [NB – TN3] Một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng có bốn khó hàng, mỗi kho có 50 tấn hàng. Kế toán của công ty lập biểu đồ cột kép ở hình bên biểu diễn khối lượng vật liệu đã xuất bản và khối lượng vật liệ còn tồn tại trong mỗi kho sau tuần lễ kinh doanh đầu tiên. Kế toán đã ghi nhầm số liệu của một kho trong biểu đồ cột kép đó. Theo em, kế toán đã ghi nhầm số liệu ở kho nào?
[image: Ảnh có chứa văn bản, biểu đồ, Song song, hàng  Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]
A. Kho 4			B. Kho 3			C. Kho 2			D. Kho 1

	Câu 4. [NB – TN4] Một công ty sản xuất nước ngọt muốn khảo sát về hương vị nước ngọt được ưa thích nhất. Họ đã khảo sát 150 khách hàng và nhận được kết quả như sau: có 75 người thích hương vị cola, có 36 người thích hương vị cam, có 24 người thích hương vị dâu, có 15 người thích hương việt quất. Từ đó công ty đưa ra tổng kết sau: 50% số người thích hương vị cola, 25% số người thích hương vị cam, 16% số người thích hương vị dâu, 10% số người thích hương vị việt quất. Hỏi cửa hàng đã thống kê sai số người thích hương vị gì?
A. Cola			B. Cam			C. Dâu		D. Việt quất

	Câu 5. [NB – TN5] Nhóm vật liệu nào dưới đây được phân loại theo tiêu chí có khả năng dẫn điện?
A. Nhựa, sắt, kẽm.                                    B. Vàng, đồng, bạc. 
C. Sứ, đồng, vàng.                                    D. Kẽm, cao su, chı̀. 

	Câu 6. [NB – TN6] Các cơ quan trong cơ thể người: tim, tủy sống, ruột già, ruột non, mao mạch, mạch phổi, dây thần kinh, não, khí quản, phế quản, dạ dày, mạch máu.
Phân loại các cơ quan trên theo tiêu chí hệ thần kinh?
A. Tim, mạch máu, mao mạch 		B. Não, tủy sống, dây thần kinh 
C. Phổi, phế quản, khí quản 		D. Dạ dày, ruột non, ruột già

	Câu 7. [NB – TN7] Gieo 1 con xúc xắc 20 lần, thấy mặt 3 chấm xuất hiện 6 lần. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 3 chấm” là:




A. 				B. 				C. 			D. 

	Câu 8. [NB – TN8] Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất. Khi số lần gieo đủ lớn, xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt có số chấm từ 4 trở lên” càng gần với số thực nào?



A. 				B. 				C. 			D. 


Phần II: Tự Luận (8.0 điểm)
	Bài 1. (1,0 điểm) (TH) Thị phần của một sản phẩm là phần thị trường tiêu thụ mà sản phẩm đó chiếm lĩnh so với tổng số sản phẩm tiêu thụ của thị trường. Bảng thống kê sau cho biết tỉ số phần trăm thị phần của bốn nhãn hiệu kem đánh răng X, Y, Z, T như sau: 
	Nhãn hiệu kem đánh răng
	X
	Y
	Z
	T

	Tỉ sô phần trăm
	8%
	12%
	29%
	51%


Xét tính hợp lí của các nhận định sau: 
a) Nhãn hiệu kem đánh răng T là sự lựa chọn của mọi người.
b) Nhãn hiệu kem đánh răng X chiếm thị phần thấp nhất.

	





Bài 2. (1,0 điểm) (TH) Để đo khoảng cách giữa hai điểm  và  bị ngăn cách bởi một hồ nước người ta đóng các cọc ở vị trí  như hình vẽ. Người ta đo được . Tính khoảng cách giữa hai điểm  và ... 

	


	
Bài 3. (1,0 điểm) (TH) Cho tập hợp 



Lập ra tất cả các chữ số có hai chữ số , trong đó  và . Xét biến cố C: “số tự nhiên lập được là số vừa chia hết cho 2 và 5”. 
a) Viết tập hợp D các kết quả thuận lợi của biến cố C. 
b) Tính xác suất của biến cố C.

	Bài 4. (1,0 điểm) (TH): Một hộp có 30 tấm thẻ được ghi số 1 đến 30 có kích thước giống nhau. Hai thẻ khác nhau ghi hai số khác nhau. Bạn Huệ rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp, ghi lại số thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp. 
a) Tính xác suất của các biến cố A: “Tấm thẻ rút ra ghi số nguyên tố”
b) Khi số lần rút thẻ ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố B: “Tấm thẻ rút ra là số chính phương” ngày càng gần đến số thực nào?

	Bài 5. (1,0 điểm) (VD) Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn tỉ lệ học sinh các cấp của Việt Nam năm 2020 (tính theo tỉ số phần trăm). Theo số liệu của tổng cục thống kê, năm 2020 Việt Nam có tổng cộng 17 551 000 học sinh các cấp.
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, hàng, Phông chữ, bản phác thảo  Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]
a) Số học sinh tiểu học gấp mấy lần số học sinh trung học phổ thông? 
b) Số học sinh tiểu học của Việt Nam năm 2020 nhiều hơn tổng số học sinh của các cấp học còn lại là bao nhiêu học sinh ?

	Bài 6. (2,0 điểm) Cho hình thang ABCD (AB//CD, AB < CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD
a) 

(NB) Giả sử . Tính 
b) (VD) Qua O kẻ đường thẳng song song với AD cắt DC ở E. Qua O kẻ đường thẳng song song với BC cắt CD ở F. Chứng minh DE = CF.
c) (VDC) Gọi I là giao điểm của các đường thẳng AD và OF, J là giao điểm của các đường thẳng BC và OE. Chứng minh IJ // AB.

	Bài 7. (1,0 điểm) (VD) 
Để đo chiều cao AC của một cột cờ, người ta cắm một cái cọc ED có chiều cao 2m vuông góc với mặt đất. Đặt vị trí quan sát tại B, biết khoảng cách BE là 1,5m và khoảng cách AB là 9m. 
Tính chiều cao của cột cờ.  

	[image: ]



ĐỀ 15: TRƯỜNG TH, THCS & THPT TRE VIỆT
PHẦN I: Trắc nghiệm (2 điểm)
Câu 1. Để thu thập dữ liệu chính xác về thói quen sử dụng mạng xã hội của học sinh lớp 9A, phương pháp nào là phù hợp nhất?
A. Quan sát thói quen sử dụng điện thoại của học sinh.
B. Phỏng vấn trực tiếp từng học sinh.
C. Lập phiếu khảo sát để học sinh tự trả lời.
D. Cả A, B, C
Câu 2. Cho các dữ liệu sau đây, dữ liệu nào không phải số liệu?
A. Thời gian tự học ở nhà (đơn vị: giờ) của các bạn trong lớp;
B. Lượng mưa trung bình (đơn vị mm) của các tháng trong năm 2022 tại Thành Phố Hồ Chí Minh;
C. Xếp loại học tập của học sinh lớp 8A
D. Số học sinh nữ của mỗi lớp trong khối 8 .
[image: A white table with black text  Description automatically generated]Câu 3. Thống kê số lượng học sinh từng lớp ở khối 8 của một trường THCS dự thi giữa HK2 môn Toán được ghi ở bảng bên; Số liệu trong bảng bên không hợp lý là:
A. Số học sinh dự thi lớp 8A.		
B. Số học sinh dự thi lớp 8B.
C. Số học sinh dự thi lớp 8C.	
D. Số học sinh dự thi lớp 8D.
Câu 4. Nhóm các loại cây dưới đây được phân loại theo tiêu chí là cây ăn quả:
A. Mít, ổi, xoài, táo 	B. Mai, đào, sầu riêng, lê
C. Táo, ổi, cà rốt, nho 	D. Nho, dâu, cam, cần tây
[image: A graph with numbers and a bar  Description automatically generated]Câu 5. Cho biểu đồ biểu diễn tổng doanh thu du lịch (ước đạt) (đơn vị: tỉ đồng) của tỉnh Khánh Hoà trong các năm 2018, 2019, 2020.
Tổng doanh thu du lịch trong năm 2020 giảm bao nhiêu so với năm 2019 ?
A. 20 153,6 tỉ đồng
B. 20 153,8 tỉ đồng
C. 20154 tỉ đồng
D. 20153 tỉ đồng




Câu 6. Lớp 8A thực hiện khảo sát về sự yêu thích của các môn học Toán, Văn, Anh. Khảo sát 50 học sinh và nhận được kết quả có 20 bạn thích môn Toán, 12 bạn thích môn Anh, 18 bạn thích môn Văn. Từ đó lớp 8A đưa ra tồng kết  số học sinh thích môn Toán,  số học sinh thích môn Anh,  số học sinh thích môn Văn. Hỏi lớp 8A đã thống kê sai số học sinh thích môn nào?
A. Toán	B. Anh	C. Văn	D. Không môn nào
Câu 7. Bạn An gieo một con xúc xắc 50 lần và thống kê kết quả các lần gieo ở bảng sau:
[image: ]




Xác suất thực nghiệm của biến cố "Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 1 chấm" là bao nhiêu?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8. Trong trò chơi gieo xúc xắc, khi số lần gieo xúc xắc ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố "Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố" ngày càng gần với số thực nào?




A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II: Tự luận (8 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Theo Công ty nghiên cứu thị truờng DataReportal vừa công bố báo cáo Số lượng người dùng TikTok tại một số quốc gia Đông Nam Á, được thống kê ở bảng sau (tính đến tháng 3năm 2023).
	Tên nước
	Indonesia
	Philippines
	Thái Lan
	Việt Nam

	Số người dùng
(triệu người)
	109,9
	43,4
	40,3
	49,9


a) Nước nào có số người dùng Tiktok cao nhất? Việt Nam có số người dùng xếp thứ mấy trong các quốc gia trên?
b) Dân số Việt Nam tính đến đầu năm 2023 là khoảng 100,3 triệu người. Hãy tính tỉ lệ phần trăm số người dùng TikTok so với dân số cả nước (làm tròn đến hàng phần mười).






Câu 2. (1 điểm) Để đo khoảng cách giữa hai điểm  và  bị ngăn cách bởi một hồ nước người ta đóng các cọc ở vị trí  như hình vẽ. Người ta đo được . Tính khoảng cách giữa hai điểm  và .
[image: A diagram of a triangle with lines and a triangle  Description automatically generated]


[bookmark: _Hlk190938299]Câu 3. (1 điểm) Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi các số . Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa . Quay đĩa tròn một lần.
Tính xác suất của các biến cố sau :
a) A:"Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là số chia hết cho 3".
b) B:"Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là số chia hết cho 5 dư 2 ".
[image: A colorful circle with numbers  Description automatically generated]

Câu 4. (1 điểm) Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số nguyên dương không vượt quá 10 , hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp. Sau 48 lần lấy thẻ liên tiếp , thẻ ghi số 1 được lấy ra 12 lần.
a/ Tính xác suất thực nghiệm của biến cố "Thẻ lấy ra ghi số 1 " trong trò chơi trên.
b/ Nêu mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của biến cố "Thẻ rút ra ghi số là số nguyên tố" với xác suất của biến cố đó khi số lần rút thẻ ngày càng lớn.
Câu 5. (1 điểm) Biểu đồ hình quạt tròn bên dưới thể hiện cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm 2021. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của nước ta trong năm 2021 đạt 8,9 tỉ đô la Mỹ.

[image: A pie chart with different colored circles  Description automatically generated]
a) Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản là bao nhiêu tỉ đô la Mỹ ?
b) Tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của nước ta sang thị trường Mỹ và EU nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu so với kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường còn lại?








Câu 6. (2 điểm) Cho  vuông tại A, đường cao AH ( H thuộc BC ). Biết.
a) Chứng minh: .
b) Kẻ đương phân giác CD của   thuộc AB. Tính độ dài DA .
c) Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng CD tại E và cắt đường thẳng AH tại F . Trên đoạn thẳng CD lấy điểm G sao cho .Chưng minh: .

Câu 7. (1 điểm) Một nhóm các bạn học sinh lớp 8 đã thực hành đo chiều cao  của một bức tường như sau:
[image: A graph of a graph of a graph  Description automatically generated]





Dùng một cái cọc  đặt cố định vuông góc với mặt đất, với  và . Sau đó, các bạn đã phối hợp để tìm được điểm E trên mặt đất là giao điểm của hai tia  và đo được . Tính chiều cao bức tường AB.

ĐỀ 16: TRƯỜNG THCS XUÂN THỚI THƯỢNG
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Câu 1. Điều tra về môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 8C. Sử dụng phương pháp nào sau đây là hợp lý nhất để thu thập dữ liệu trên?
A. Phỏng vấn			B. Thu thập từ những nguồn có sẵn như sách, báo, …
C. Làm thí nghiệm		D. Hỏi giáo viên
Câu 2. Trong các dãy dữ liệu sau, đâu là dữ liệu định lượng?
A. Món ăn ưa thích là: Xúc xích, gà rán, pizza		
B. Màu sắc yêu thích là: Xanh, đỏ, vàng
C. Cân nặng (kg) của 4 bạn trong nhóm: 45, 47, 52, 60			
D. Môn học yêu thích: Toán, ngữ văn, tiếng anh.
Câu 3. Lượng mưa trung bình của 4 tháng ở hai tỉnh A và B (đơn vị: mm) được người lập thể hiện qua biểu đồ cột kép ở hình bên dưới. Biết tổng lượng mưa trung bình của hai tỉnh với mỗi tháng 1,2,3,4 không quá 100mm. Theo em, với số liệu được cho trong biểu đồ cột kép, số liệu không hợp lí ở tháng mấy?
[image: ]
A. Tháng 3		B. Tháng 2		C. Tháng 4		D. Tháng 1
Câu 4. Giáo viên đưa ra cuộc khảo sát lớp 8A về việc tham gia các câu lạc bộ thể thao của trường. Giáo viên đã khảo sát 40 học sinh và nhận được kết quả là có 8 bạn tham gia CLB cầu lông, 16 bạn tham gia CLB đá cầu, 5 bạn tham gia CLB bóng chuyền, 11 bạn tham gia CLB bóng đá. Sau đó, bạn lớp trưởng đã thống kê lại như sau, theo em lớp trưởng đã thống kê sai ở môn thể thao nào?
[image: ]
A. Cầu lông		 B. Đá cầu		C. Bóng chuyền		D. Bóng đá
Câu 5. Bạn Nga dự định lập bảng thống kê về số con vật sống trên cạn có trong sở thú. Trong bảng này, bạn chọn các con vật là: hổ, sư tử, voi, cá voi. Trong các dữ liệu trên, dữ liệu nào là chưa hợp lí?
A. Voi			B. Sư tử		C. Cá voi		D. Hổ
Câu 6. Nhóm của bạn Hằng được giao nhiệm vụ thu thập số liệu về dân số của một số nước Đông Nam Á trong năm 2025, nhóm của bạn chọn các nước: Việt Nam, Malaysia, Lào, Đức. Hỏi dữ liệu nào nhóm bạn chọn là chưa hợp lí?
A. Đức		B. Việt Nam		C. Lào			D. Malaysia

Câu 7. Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất 50 lần, số lần xuất hiện mặt bốn chấm là 20. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt bốn chấm” là:




A. 			B. 			C. 			D. 
Câu 8. Một hộp có 10 thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp. Khi thực hiện càng nhiều lần thì xác suất thực nghiệm của biến cố “Thẻ rút ra ghi số chia hết cho 5” càng gấn với số thực nào:




A. 			B. 			C. 			D. 
PHẦN 2: TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm) Bảng thống kê sau cho biết tỉ số phần trăm lựa chọn đối với bốn nhãn hiệu tập vở trong 100 học sinh được phỏng vấn.
	Nhãn hiệu tập vở
	ABC
	Conan
	Tân Hưng
	Điểm 10

	Tỉ số phần trăm
	40%
	25%
	10%
	25%


Xét tính hợp lí của các nhận định sau:
a) Loại vở ABC là sự lựa chọn hàng đầu của học sinh
b) Loại vở Điểm 10 được tất cả học sinh lựa chọn.

[image: ]Câu 2. (1,0 điểm) Tính chiều rộng của hồ nước ở hình vẽ minh họa, biết rằng I là trungg điểm của HM, K là trung điểm của HN và .






Câu 3. (1,0 điểm) Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 40. Xét biến cố A: “Số tự nhiên viết được chia hết cho 5”
a) Hãy viết tập hợp M tất cả các kết quả thuận lợi của biến cố A
b) Tính xác suất của biến cố A.
Câu 4. (1,0 điểm) Một hộp có 20 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên một thẻ trong hộp, ghi lại số thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp.
a) Tính xác suất của biến cố A: “Thẻ lấy ra ghi là số nguyên tố”
b) Khi số lần rút thẻ ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố B: “Thẻ lấy ra ghi là số lẻ và chia hết cho 3” ngày càng gần đến số thực nào?
Câu 5. (1,0 điểm). Biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên biểu diễn biểu diễn các thị trường cung cấp xăng dầu cho Việt Nam trong năm 2022 (tính theo tỉ lệ phần trăm). Biết rằng tổng lượng xăng dầu đã nhập khẩu là 8,9 triệu tấn.
	a) Tính sản lượng xăng dầu Việt Nam nhập từ Singapore.
b) Sản lượng xăng dầu Việt Nam nhập từ Hàn Quốc nhiều hơn từ Malaysia là bao nhiêu triệu tấn?

	[image: ]




Câu 6. (2,0 điểm) Cho  nhọn (AB<AC), lấy điểm I bất kỳ thuộc cạnh AB (I khác A và B). Qua điểm I vẽ đường thằng song song với BC và cắt AC tại H. Từ điểm C vẽ đường thẳng song song với AB cắt IH tại N, AN cắt BC tại K.


a) Cho . Tính ?

b) Chứng minh 

c) Cho, biết BK = 15cm. Tính BC ?
Câu 7. (1,0 điểm) 
	Một người cắm một cái cọc vuông góc với mặt đất sao cho bóng của đỉnh cọc trùng với bóng của ngọn cây. Biết cọc cao 1,5m so với mặt đất, chân cọc cách gốc cây 8m và cách bóng của đỉnh cọc 2m. Tính chiều cao của cây.
	[image: ]



ĐỀ 17: TRƯỜNG THCS ĐẶNG CÔNG BỈNH
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)
Câu 1.  Để thu thập dữ liệu về dân số Việt Nam năm 2024, người ta thu thập thông tin bằng cách nào?
A. Quan sát	B. Làm thí nghiệm
B. C. Sử dụng Internet	D. Lập phiếu hỏi
Câu 2.  Cho dữ liệu sau: Cân nặng (tính theo kg) của một số bạn ở lớp 8/4 là: 40, 52, 60, 45, 47,…
Chọn đáp án đúng
A. Đây là dữ liệu định danh	B. Đây là dữ liệu định lượng
C. Đây là dữ liệu định tính	D. Đây là dữ liệu biểu thị thứ bậc
Câu 3. Cho biểu đồ cột kép biểu diễn diện tích trồng sắn của Bình Thuận và Bình Phước trong các năm 2018, 2019, 2020 (đơn vị: Nghìn ha). Biết rằng diện tích trồng sắn mỗi năm của cả 2 tỉnh không vượt quá 39 nghìn ha. Hỏi dữ liệu năm nào chưa hợp lí?
[image: ]
A. Năm 2018	                                  B. Năm 2019
C. Năm 2020	                                  D. Năm 2018 và năm 2019
Câu 4. Lớp 8A thực hiện khảo sát về sự yêu thích các môn thể thao. Thực hiện khảo sát 40 học sinh và nhận được kết quả khảo sát: có 10 học sinh thích chơi cầu lông, 15 học sinh thích chơi đá cầu, 5 học sinh thích bóng chuyền, 10 học sinh thích chơi bóng đá. Từ đó, lớp trưởng tổng kết lại kết quả như sau: 25% học sinh thích chơi cầu lông; 37,5% hóc sinh thích chơi đá cầu; 15% học sinh thích chơi bóng chuyền; 25% thích chơi bóng đá.
Hỏi lớp trưởng đã thống kê sai số học sinh thích chơi ở môn thể thao nào?
A. Cầu lông	B. Đá cầu	C. Bóng chuyền	   D. Bóng đá
Câu 5. Nhóm những động vật nào dưới đây được phân loại theo tiêu chí sống ở trên cạn:
A. Cá, chó, mèo	B. Tôm, vịt, cá	C. Rùa, gà, mèo	D. Mèo, gà, chó
Câu 6. Nhóm các nước dưới đây được phân loại theo tiêu chí các nước châu Âu
A. Việt Nam, Pháp, Hà Lan	B. Lào, Pháp, Bỉ
	C. Hàn Quốc, Pháp, Bỉ 	D. Pháp, Bỉ, Hà Lan
Câu 7. Gieo một con xúc xắc 50 lần, thấy mặt 3 chấm xuất hiện 20 lần. Xác suất thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 3 chấm” là: 




A.	                             B. 	                     C. 	                     D. 
Câu 8. Một hộp có 30 chiếc thẻ cùng loại, mỗi chiếc thẻ được ghi một trong các số nguyên dương không vượt quá 30, hai thẻ khác nhau thì ghi 2 số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp.
Sau 45 lần lấy thẻ liên tiếp, xác suất thực nghiệm của biến cố “ Thẻ lấy ra ghi số 9” ngày càng gần với số thực:
A. 



	B. 	C. 	D. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)
Bài 1: (1,0 điểm) Một quán trà sữa thống kê theo tỉ lệ phần trăm về các loại trà sữa mà cửa hàng bán được trong tháng 12 năm 2024. Kết quả được ghi lại bảng sau:
	Loại trà sữa
	Sô cô la
	Trân châu
	Truyền thống
	Dâu
	Matcha
	Khoai môn

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	32,5%
	 17,5%
	5%
	10%


Xét tính hợp lí của các nhận định sau:
a) Trà sữa sô cô la được tất cả khách hàng lựa chọn.
b) Trà sữa truyền thống là sự lựa chọn hàng đầu tại cửa hàng.
Bài 2: (1,0 điểm) 
[image: ]


Biết DE là đường trung bình của ∆ABC  trong hình bên và . Tính khoảng cách .
Bài 3:
a) (1,0 điểm) Một hộp có 20 quả bóng được đánh số thứ tự từ 1 đến 20. Các quả bóng được đánh số thứ tự từ 1 đến 8 sơn màu xanh, các quả bóng còn lại sơn màu đỏ. Các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp. Xét biến cố H: “ Quả bóng được lấy ra sơn màu xanh và ghi số chẵn”
b) Viết tập hợp K các kết quả thuận lợi cho biến cố H.
c) Tính xác suất của biến cố H.
Bài 4: (1,0 điểm) Một hôm có 40 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số nguyên dương không vượt quá 40, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ trong hộp, ghi lại số thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp.
a) Tính xác suất của biến cố D: “ Thẻ lấy ra ghi là số chia hết cho 5”.
b) Khi số lần rút thẻ ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố E “Thẻ lấy ra ghi là số nguyên tố nhỏ hơn 30” ngày càng gần đến số thực nào?
Bài 5: (1,0 điểm)
	Biểu đồ quạt tròn ở hình bên biểu diễn kết quả thống kê tỉ lệ phần trăm các trái cây yêu thích của học sinh lớp 8C. Biết số học sinh lớp 8C là 40 học sinh.
a) Tính số học sinh thích trái măng cụt.
b) Số học sinh thích trái cam và lê nhiều hơn số học sinh thích trái măng cụt là bao nhiêu?
	[image: ]


Bài 6: (2,0 điểm).
	
Cho ∆ABC (AB<AC). Trên cạnh AB lấy điểm D, từ D kẻ DE// BC cắt AC tại E (E
Trên tia đối của tia CA lấy điểm F sao cho CF = DB. Gọi I là giao điểm của DF và BC.
a) 

Giả sử . Tính .
b) Cho AD = 2 cm, DB = 3 cm, AE = 1,5 cm. Tính độ dài AC.
c) 
Chứng minh 


Bài 7: (1,0 điểm)
[image: ]









Để đo chiều cao  của một cột cờ (cột cờ vuông góc với mặt đất), người ta cắm một cái cọc  có chiều cao  vuông góc với mặt đất. Đặt vị trí quan sát tại , biết khoảng cách  là  và khoảng cách  là . Tính chiều cao  của cột cờ.
Cơ cấu GDP Việt Nam năm 2021
12.36%
37.86%
40.95%
[GIÁ TRỊ]%

Nông, lâm nghiệp và thủy sản	Công nghiệp và xây dựng	Dịch vụ	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm	12.36	37.86	40.950000000000003	8.83	

Xuất Bán 	
Kho 1	Kho 2	Kho 3	Kho 4	30	35	30	30	Tồn Lại	
Kho 1	Kho 2	Kho 3	Kho 4	20	15	20	15	Kho

Khối lượng (tấn)



[GIÁ TRỊ]%
[GIÁ TRỊ]%
[GIÁ TRỊ]%
15%

KH	KT-CN	VH-NT	Sách khác	25	25	30	20	

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ CÀ PHÊ: 2013 - 2017
MIỀN BẮC	
2013	2014	2015	2016	2017	300	220	260	224	289	MIỀN NAM	
2013	2014	2015	2016	2017	266	226	266	300	320	
ĐƠN VỊ: TẤN



Cơ cấu GDP Việt Nam năm 2021
12.36%
37.86%
40.95%
[GIÁ TRỊ]%

Nông, lâm nghiệp và thủy sản	Công nghiệp và xây dựng	Dịch vụ	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm	12.36	37.86	40.950000000000003	8.83	

Chạy 100m	
Lớp 8A	Lớp 8B	Lớp 8C	Lớp 8D	12	14	16	15	Nhảy xa	
Lớp 8A	Lớp 8B	Lớp 8C	Lớp 8D	18	16	17	15	



Tỉ lệ cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam tại EU trong 6 tháng đầu năm 2022
Tỉ lệ cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam tại EU trong 6 tháng đầu năm 2022	Italy
[PHẦN TRĂM]
Khác
[PHẦN TRĂM]
Đức
[PHẦN TRĂM]
Thụy Điển
[PHẦN TRĂM]
Hà Lan
[PHẦN TRĂM]
Ba Lan
[PHẦN TRĂM]

Italy	Khác	Đức	Thụy Điển	Hà Lan	Ba Lan	0.39	0.19	0.13	7.0000000000000007E-2	0.05	0.17	
Tỉnh A	
Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	30	42	60	65	Tỉnh B	
Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	10	25	40	52	



Column1	
Truyện tranh	Khoa học	Văn học	Kinh tế	Thể thao	Tiểu thuyết	0.35	0.17	0.24	0.05	0.1	0.09	
                                                                                                         Trang 58
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